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BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Pháp lệnh Thi hành án dân sự ngày 14 tháng 01 năm 2004;
Căn cứ Nghị định số 62/2003/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy định về Biểu mẫu nghiệp vụ thi hành án dân sự".
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Điều 3. Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự, Chánh văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Cục trưởng Cục Thi hành án thuộc Bộ Quốc phòng, Giám đốc Sở Tư pháp và Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Trưởng Thi hành án quân khu, quân chủng Hải quân, Trưởng Thi hành án dân sự quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
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Uông Chu Lưu


QUY ĐỊNH

BIỂU MẪU NGHIỆP VỤ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2007/QĐ-BTP ngày 12 tháng 7 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

Chương 1:

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích 

Quy định này được ban hành nhằm thống nhất hệ thống biểu mẫu  và các tài liệu chủ yếu được sử dụng trong tổ chức thi hành bản án, quyết định của Toà án đã có hiệu lực pháp luật hoặc chưa có hiệu lực pháp luật nhưng được thi hành ngay theo quy định tại Điều 2 Pháp lệnh thi hành án dân sự; tạo điều kiện thuận lợi trong hoạt động tác nghiệp của Chấp hành viên; giúp Thủ trưởng cơ quan Thi hành án kiểm tra hoạt động của Chấp hành viên và giúp các cơ quan có thẩm quyền xác định trách nhiệm cá nhân của Trưởng thi hành án dân sự, Chấp hành viên, Thẩm tra viên chính, Thẩm tra viên khi thực hiện công tác kiểm tra thi hành án dân sự.

Điều 2. Đối tượng sử dụng biểu mẫu nghiệp vụ thi hành án dân sự

Đối tượng sử dụng biểu mẫu nghiệp vụ thi hành án dân sự bao gồm:

1. Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là Trưởng Thi hành án dân sự cấp tỉnh); Trưởng Thi hành án dân sự quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh (sau đây gọi tắt là Trưởng Thi hành án dân sự cấp huyện);

2. Chấp hành viên cơ quan Thi hành án dân sự cấp huyện, cấp tỉnh; 

3. Thẩm tra viên chính, Thẩm tra viên thi hành án dân sự;

4. Công chức làm công tác thi hành án dân sự ở các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương.

Chương 2:

NỘI DUNG BIỂU MẪU NGHIỆP VỤ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

Điều 3. Các loại biểu mẫu nghiệp vụ thi hành án dân sự

Biểu mẫu nghiệp vụ thi hành án dân sự bao gồm các loại quyết định thi hành án dân sự và các loại giấy báo, giấy triệu tập, thông báo và biên bản thi hành án dân sự, được liệt kê tên, số, ký hiệu và mẫu trình bày tại Phụ lục của Quy định này.

Điều 4. Sử dụng biểu mẫu nghiệp vụ thi hành án dân sự

1. Biểu mẫu nghiệp vụ thi hành án dân sự được sử dụng trong quá trình tổ chức thi hành bản án, quyết định của Toà án có hiệu lực pháp luật và các bản án, quyết định của Toà án chưa có hiệu lực pháp luật theo quy định tại Điều 2 Pháp lệnh thi hành án dân sự và các quyết định khác theo quy định của pháp luật.

Trong quá trình tổ chức thi hành án, tùy vào tình hình thực tiễn, Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự xem xét, quyết định sử dụng thêm các biểu mẫu phù hợp với từng vụ việc cụ thể để phục vụ công tác thi hành án dân sự. Trường hợp này, sau khi biểu mẫu được đưa vào sử dụng, phải gửi ngay về Cục Thi hành án dân sự để báo cáo.

Điều 5. Các yêu cầu đối với việc ghi chép nội dung biểu mẫu nghiệp vụ thi hành án dân sự

Việc ghi chép nội dung biểu mẫu nghiệp vụ thi hành án dân sự phải tuân thủ các yêu cầu sau:

- Phù hợp với hình thức văn bản được sử dụng;

- Phù hợp với với quy định của pháp luật;

- Các quy phạm pháp luật, các quy định hay các vấn đề, sự việc phải được trình bày ngắn gọn, rõ ràng, chính xác;

- Sử dụng ngôn ngữ viết, cách diễn đạt đơn giản, dễ hiểu;

- Dùng từ ngữ phổ thông; không dùng từ ngữ địa phương và từ ngữ nước ngoài trừ trường hợp bản án, quyết định tuyên cụ thể. Đối với thuật ngữ chuyên môn cần xác định rõ nội dung thì phải được giải thích trong văn bản; 

- Không viết tắt những từ, cụm từ không thông dụng. Đối với những từ, cụm từ được sử dụng nhiều lần trong văn bản thì có thể viết tắt nhưng các chữ viết tắt lần đầu của từ, cụm từ phải được đặt trong ngoặc đơn ngay sau từ, cụm từ đó; 

- Khi viện dẫn lần đầu văn bản có liên quan, phải ghi đầy đủ tên loại, trích yếu nội dung văn bản; số, ký hiệu văn bản; ngày, tháng, năm ban hành văn bản và tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản (trừ trường hợp đối với luật và pháp lệnh); trong các lần viện dẫn tiếp theo, có thể ghi tên loại và số, ký hiệu của văn bản đó. 

Điều 6. Ghi chép nội dung biểu mẫu nghiệp vụ thi hành án dân sự

Biểu mẫu phải được ghi chép đầy đủ, chính xác và phản ánh khách quan các tình tiết, cũng như diễn biến việc thi hành án đối với từng vụ việc. 

Việc ghi chép, trình bày, đóng dấu, quản lý, phát hành Biểu mẫu thi hành án dân sự được thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư liên tịch số 55/2005/TTLT-BNV-VPCP ngày 06 tháng 5 năm 2005 của Văn phòng Chính phủ và Bộ Nội vụ hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản, Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về công tác văn thư và quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 7. Chỉnh sửa nội dung ghi chép biểu mẫu nghiệp vụ thi hành án dân sự

Trong quá trình sử dụng biểu mẫu, nếu việc ghi chép xảy ra sai sót thì xử lý như sau:

1. Đối với các loại quyết định, giấy báo, thông báo và giấy triệu tập về thi hành án (gọi chung là văn bản).

a) Trường hợp văn bản chưa được gửi đi:

Khi chưa gửi văn bản cho những đối tượng có liên quan, nếu phát hiện sai sót trong quá trình ghi chép, Thủ trưởng cơ quan Thi hành án dân sự hoặc Chấp hành viên có thể hủy bỏ văn bản đó để thay thế bằng một văn bản khác, hoặc chỉnh sửa trực tiếp vào phần sai sót trên văn bản đó. Nếu việc chỉnh sửa được thực hiện ngay trên văn bản cũ, thì phần chỉnh sửa phải được ghi bằng mực đỏ và có đóng dấu xác nhận của cơ quan thi hành án dân sự lên phần chỉnh sửa đó.

b) Trường hợp văn bản đã được gửi đi:

Sau khi văn bản được gửi đi, nếu phát hiện sai sót, thì người có thẩm quyền phải ra ngay văn bản đính chính (nếu phần sai sót không phải là nội dung chính của văn bản) đối với phần sai sót đó, hoặc thu hồi văn bản đã phát hành để thay thế bằng một văn bản mới (nếu phần sai sót là nội dung chính của văn bản).

2. Đối với các loại biên bản

a) Chỉnh sửa biên bản khi các thành viên tham gia vụ việc có mặt:

Đối với các loại biên bản, nếu cần chỉnh sửa, thì Thủ trưởng cơ quan Thi hành án dân sự hoặc Chấp hành viên phải thông báo cho tất cả các thành viên tham gia vụ việc được biết về nội dung chỉnh sửa và phải được sự đồng ý mới được chỉnh sửa. Phần nội dung chỉnh sửa được ghi ngay bên cạnh phần cần chỉnh sửa bằng mực đỏ và có ký xác nhận của các thành viên đã tham gia vụ việc.

b) Chỉnh sửa biên bản khi các thành viên tham gia vụ việc vắng mặt

Trường hợp này, Thủ trưởng cơ quan thi hành án có thể chỉnh sửa trực tiếp vào biên bản và gửi cho những người có liên quan ký xác nhận, hoặc có văn bản riêng thuyết minh về nội dung chỉnh sửa, lý do chỉnh sửa và chuyển cho những người có liên quan để xin ý kiến. Nội dung chỉnh sửa phải được sự đồng ý và ký xác nhận của tất cả các thành viên tham gia buổi làm việc.

Trường hợp có thành viên tham gia vụ việc không đồng ý với nội dung chỉnh sửa thì Thủ trưởng cơ quan Thi hành án hoặc Chấp hành viên phải tiến hành tổ chức họp lại về các nội dung liên quan đến vụ việc.

Chương 3:

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 8. Tổ chức thực hiện

Cục Thi hành án dân sự kiểm tra và hướng dẫn Thi hành án dân sự cấp tỉnh, cấp huyện sử dụng thống nhất biểu mẫu thi hành án dân sự trong phạm vi toàn quốc; kiểm tra và cho ý kiến đối với các biểu mẫu do Thi hành án dân sự địa phương phát hành nằm ngoài các biểu mẫu ban hành kèm theo Quyết định này.

Trưởng Thi hành án dân sự cấp tỉnh, cấp huyện hướng dẫn và sử dụng biểu mẫu nghiệp vụ thi hành án dân sự ở địa phương mình.

	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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Mẫu số 01 



			THI HÀNH ÁN DÂN SỰ


			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM





			Tỉnh (huyện).........................


			Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





			


			





			Số:              /QĐ-THA


			....................,ngày......tháng.......năm .............








			QUYẾT ĐỊNH



Thi hành án chủ động









			TRƯỞNG THI HÀNH ÁN 





			





			Căn cứ khoản ....... Điều 21, khoản....... Điều 22 của Pháp lệnh Thi hành án dân sự ngày 14 tháng 01 năm 2004; 



Căn cứ Bản án, Quyết định số..............................ngày..........tháng.........năm ... 



của.............................................................................................................................;


Căn cứ Quyết định ủy thác số............ngày......tháng..........năm.........của Thi hành án dân sự (nếu có)......................................................,





			QUYẾT ĐỊNH:





			





			Điều 1. Cho thi hành khoản:................................................................................



đối với ông (bà) .............................................trú tại..................................................





			kể từ ngày..........tháng..............năm...........................................................................


....................................................................................................................................





			





			Điều 2. Người phải thi hành án, người được thi hành án và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.





			





			Điều 3. Chấp hành viên Thi hành án dân sự tỉnh (huyện) .......................có trách nhiệm tổ chức thi hành Quyết định này.





			





			Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.





			





			Nơi nhận:



- Như Điều 1, 2, 3;



- Viện KSND.......................................................;


- Kế toán nghiệp vụ;


- Lưu: VT, HSTHA.............................................






			TRƯỞNG THI HÀNH ÁN












Mẫu số 01a 



			THI HÀNH ÁN DÂN SỰ


			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM





			Tỉnh (huyện).........................


			Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





			


			





			Số:              /QĐ-THA


			....................,ngày......tháng.......năm .............











			QUYẾT ĐỊNH



Thi hành án theo đơn yêu cầu





			





			TRƯỞNG THI HÀNH ÁN





			Căn cứ khoản ........  Điều 21, Điều 23 của Pháp lệnh Thi hành án dân sự ngày 14 tháng 01 năm 2004; 





			Căn cứ Bản án, Quyết định số.................ngày..........tháng.........năm..............của.......





			Căn cứ Quyết định ủy thác số............ngày......tháng..........năm.........của Thi hành án dân sự (nếu có)......................................................,





			Xét đơn yêu cầu thi hành án của ông (bà)............................................................





			Địa chỉ.............................................................................................................................





			





			QUYẾT ĐỊNH:





			





			Điều 1. Cho thi hành khoản:.................................................................................


đối với ông (bà)..........................................................trú tại......................................


kể từ ngày............tháng......năm.................................................................................


....................................................................................................................................





			





			Điều 2. Người phải thi hành án, người được thi hành án và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này;





			





			Điều 3. Chấp hành viên Thi hành án dân sự tỉnh (huyện) ..................................


có trách nhiệm tổ chức thi hành Quyết định này;





			





			Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.





			





			Nơi nhận:



· Như Điều 2, 3;



· Viện KSND......................................................



· Kế toán nghiệp vụ;



· Lưu: VT,HSTHA.............................................






			TRƯỞNG THI HÀNH ÁN












Mẫu số 02 



			THI HÀNH ÁN DÂN SỰ


			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM





			Tỉnh (huyện)........................


			Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





			


			





			Số:              /QĐ-THA


			....................,ngày......tháng.......năm ..............








			QUYẾT ĐỊNH



Hoãn thi hành án





			





			TRƯỞNG THI HÀNH ÁN





			Căn cứ điểm ............... khoản 1 Điều 26 của Pháp lệnh Thi hành án dân sự ngày 14 tháng 01 năm 2004; 





			Căn cứ Bản án, Quyết định số................ngày..........tháng.........năm   ...........của





			....................................................................................................................................





			Căn cứ Quyết định thi hành án số..........ngày......tháng.....năm ... của................,





			QUYẾT ĐỊNH:





			





			Điêu 1. Hoãn thi hành khoản: ................................................... đối với ông (bà)...................................trú tại........................... kể từ ngày..........tháng..............năm ............đến khi điều kiện hoãn không còn;





			Điều 2. Chấp hành viên, những người có tên tại Điều 1 của Quyết định và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.





			Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.





			





			Nơi nhận:



· Như Điều 2;



· Viện KSND....................................................;


· Kế toán nghiệp vụ;



· Lưu: VT, HSTHA............................................






			TRƯỞNG THI HÀNH ÁN












Mẫu số 02a 



			THI HÀNH ÁN DÂN SỰ


			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM





			Tỉnh (huyện).........................


			Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





			


			





			Số:              /QĐ-THA


			....................,ngày......tháng.......năm ...............








			QUYẾT ĐỊNH



Hoãn thi hành án





			





			TRƯỞNG THI HÀNH ÁN





			Căn cứ ............... khoản 2, Điều 26 của Pháp lệnh Thi hành án dân sự ngày 14 tháng 01 năm 2004; 





			Căn cứ Bản án, Quyết định số.....................ngày..........tháng.........năm...............





			của..............................................................................................................................





			Căn cứ Quyết định thi hành án số............../QĐ.THA ngày......tháng.....năm ......





			của..............................................................................................................................





			Căn cứ Công văn số.......ngày.......tháng.......năm .................. của........................


yêu cầu hoãn thi hành án,





			QUYẾT ĐỊNH:





			





			Điêu 1. Hoãn thi hành các khoản:





			....................................................................................................................................


....................................................................................................................................





			kể từ ngày.....tháng...........năm .........đến ngày..........tháng...............năm ............;





			





			Điều 2. Chấp hành viên, những người có tên tại Điều 1 của Quyết định, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.





			





			Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.





			





			Nơi nhận:



· Như Điều 2;



· Toà án nhân dân.....................................


· Viện KSND..................................................;


· Kế toán nghiệp vụ;



· Lưu: VT, HSTHA.........................................






			TRƯỞNG THI HÀNH ÁN 











Mẫu số 03



			THI HÀNH ÁN DÂN SỰ


			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM





			Tỉnh (huyện).........................


			Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





			


			





			Số:              /QĐ-THA


			....................,ngày......tháng.......năm.............





			QUYẾT ĐỊNH



Tạm đình chỉ thi hành án





			





			TRƯỞNG THI HÀNH ÁN 





			Căn cứ khoản 1 Điều 27 của Pháp lệnh Thi hành án dân sụ ngày 14 tháng 01 năm 2004; 





			Căn cứ Bản án, Quyết định số..................ngày..........tháng...............năm............





			của..............................................................................................................................





			Căn cứ Quyết định thi hành án số...............................ngày......tháng.....năm .....





			của..............................................................................................................................





			Căn cứ Quyết định thụ lý đơn yêu cầu tuyên bố phá sản số...............ngày..........


tháng .........năm ................của Toà án nhân dân .......................................................





			QUYẾT ĐỊNH:





			





			Điều 1. Tạm đình chỉ thi hành các khoản:





			...............................................................................................................................





			...............................................................................................................................





			kể từ ngày..........tháng..............năm ..........cho đến khi có bản án, quyết định của Toà án có thẩm quyền về việc giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản;





			





			Điều 2. Chấp hành viên, người phải thi hành án, người được thi hành án và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này;





			





			Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.









			Nơi nhận:



· Như Điều 2;



· Toà án nhân dân...........................................



· Viện KSND.....................................................;


· Kế toán nghiệp vụ;



· Lưu: VT, HSTHA...........................................






			TRƯỞNG THI HÀNH ÁN 











 Mẫu số 04



			THI HÀNH ÁN DÂN SỰ


			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM





			Tỉnh (huyện).........................


			Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





			


			





			Số:              /QĐ-THA


			....................,ngày......tháng.......năm ...............








			QUYẾT ĐỊNH



Đình chỉ thi hành án





			





			TRƯỞNG THI HÀNH ÁN 





			Căn cứ khoản............Điều 28 của Pháp lệnh Thi hành án dân sự ngày 14 tháng 01 năm 2004; 





			Căn cứ Bản án, Quyết định số.....................ngày...........tháng.........năm ............





			của.............................................................................................................................;





			Căn cứ Quyết định thi hành án số...............................ngày......tháng.....năm .....





			của.............................................................................................................................;





			QUYẾT ĐỊNH:





			





			Điều 1. Đình chỉ thi hành các khoản:





			..............................................................................................................................





			...............................................................................................................................





			...............................................................................................................................





			kể từ ngày.............tháng.............năm ..................;





			





			Điều 2. Chấp hành viên, người phải thi hành án, người được thi hành án và những  người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.





			





			Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.





			





			Nơi nhận:



· Như Điều 2;



· Viện KSND....................................................;



· Kế toán nghiệp vụ;



· Lưu: VT, HSTHA...........................................






			TRƯỞNG THI HÀNH ÁN 











Mẫu số 05



			THI HÀNH ÁN DÂN SỰ


			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM





			Tỉnh (huyện).........................


			Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





			


			





			Số:              /QĐ-THA


			....................,ngày......tháng.......năm .............








			QUYẾT ĐỊNH



Trả lại đơn yêu cầu thi hành án





			





			TRƯỞNG THI HÀNH ÁN 





			Căn cứ Điều 29 của Pháp lệnh Thi hành án dân sự ngày 14 tháng 01 năm 2004; 





			Căn cứ Bản án, Quyết định số................ngày........tháng.....năm ...........của........



...................................................................................................................................;





			Căn cứ Quyết định thi hành án số........................ngày......tháng.....năm ....... của ...................................................................................................................................;





			Căn cứ Quyết định đình chỉ thi hành án số............ngày......tháng.....năm ........... của ...................................................................................................................,





			





			QUYẾT ĐỊNH:





			





			Điều 1. Trả lại đơn yêu cầu thi hành án cho ........................................................





			địa chỉ.........................................................................................................................





			





			Điều 2. Chấp hành viên, người phải thi hành án, người được thi hành án và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.





			





			Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.





			





			Nơi nhận:



· Như Điều 2;



· Kế toán nghiệp vụ;


· Viện KSND.....................................................;



· Lưu: VT, HSTHA...........................................






			TRƯỞNG THI HÀNH ÁN 











Mẫu số 05a



			THI HÀNH ÁN DÂN SỰ


			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM





			Tỉnh (huyện)........................


			Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





			


			





			Số:              /QĐ-THA


			....................,ngày......tháng.......năm .............








			QUYẾT ĐỊNH



Trả lại đơn yêu cầu thi hành án





			





			TRƯỞNG THI HÀNH ÁN





			Căn cứ Điều 29 của Pháp lệnh Thi hành án dân sự ngày 14 tháng 01 năm 2004; 





			Căn cứ Bản án, Quyết định số..................ngày........tháng.....năm ........của........



...................................................................................................................................;





			Căn cứ Quyết định thi hành án số......................ngày......tháng.....năm ........ của ...................................................................................................................................;





			Căn cứ Biên bản xác minh ngày..........tháng..........năm..................... của............



...................................................................................................................................;





			Xét thấy người phải thi hành án không có tài sản thi hành án,









			QUYẾT ĐỊNH:





			





			Điều 1. Trả lại đơn yêu cầu thi hành án cho ........................................................





			địa chỉ........................................................................................................................;





			Điều 2. ................................................................................................có quyền yêu cầu thi hành Bản án, Quyết định số....................ngày......tháng......năm............ khi người phải thi hành án có điều kiện thi hành án;









			Điều 3. Chấp hành viên, người phải thi hành án, người được thi hành án và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.





			





			Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.





			





			Nơi nhận:



· Như Điều 3;



· Viện KSND.....................................................;



· Kế toán nghiệp vụ;


· Lưu: VT, HSTHA...........................................






			TRƯỞNG THI HÀNH ÁN 











Mẫu số 06



			THI HÀNH ÁN DÂN SỰ


			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM





			Tỉnh (huyện).........................


			Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





			


			





			Số:              /QĐ-THA


			....................,ngày......tháng.......năm ..............








			QUYẾT ĐỊNH



Tiếp tục thi hành án





			





			TRƯỞNG THI HÀNH ÁN 





			Căn cứ khoản 3 Điều 26 Pháp lệnh Thi hành án dân sự ngày 14 tháng 01 năm 2004; 





			Căn cứ Bản án, Quyết định số................ngày..........tháng.........năm..............của





			.............................................................................................................................;





			Căn cứ Quyết định  hoãn thi hành án  số........ngày........tháng......năm...........của





			...................................................................................................................................;





			Xét thấy điều kiện hoãn thi hành án không còn ,





			QUYẾT ĐỊNH:





			





			Điều 1. Tiếp tục thi hành Quyết định thi hành án số........ngày.....tháng....năm.... của.............................................................................................................................





			





			Điều 2. Người phải thi hành án, người được thi hành án và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.





			





			Điều 3. Chấp hành viên ..................................................có trách nhiệm tổ chức thi hành Quyết định này.





			





			Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.





			





			Nơi nhận:



· Như Điều 2, Điều 3;



· Viện KSND.....................................................;



· Kế toán nghiệp vụ;



· Lưu: VT, HSTHA...........................................






			TRƯỞNG THI HÀNH ÁN 











Mẫu số 06a



			THI HÀNH ÁN DÂN SỰ


			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM





			Tỉnh (huyện).........................


			Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





			


			





			Số:              /QĐ-THA


			....................,ngày......tháng.......năm .............








			QUYẾT ĐỊNH



Tiếp tục thi hành án





			





			TRƯỞNG THI HÀNH ÁN 





			Căn cứ khoản 2 Điều 27 Pháp lệnh Thi hành án dân sự ngày 14 tháng 01 năm 2004; 





			Căn cứ Bản án, Quyết định số.............ngày.........tháng.........năm..................của





			...............................................................................................................................





			Căn cứ Quyết định kháng nghị số.......ngày........tháng.......năm ........... của.........





			...............................................................................................................................





			Xét thấy thời hạn tạm đình chỉ thi hành án đã hết, 





			





			QUYẾT ĐỊNH:





			





			Điều 1. Tiếp tục thi hành Quyết định thi hành án số.....ngày....tháng.....năm.......





			của..............................................................................................................................





			Điều 2. Người phải thi hành án, người được thi hành án và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.





			





			Điều 3. Chấp hành viên ..................................................có trách nhiệm tổ chức thi hành Quyết định này.





			





			Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.





			





			





			Nơi nhận:



· Như Điều 2,3;



· Viện KSND.....................................................;



· Kế toán nghiệp vụ;



· Lưu: VT, HSTHA...........................................






			TRƯỞNG THI HÀNH ÁN 











Mẫu số 06b



			THI HÀNH ÁN DÂN SỰ


			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM





			Tỉnh (huyện).........................


			Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





			


			





			Số:              /QĐ-THA


			....................,ngày......tháng.......năm ..............








			QUYẾT ĐỊNH



Tiếp tục thi hành án





			





			TRƯỞNG THI HÀNH ÁN 





			Căn cứ khoản 2 Điều 27 Pháp lệnh Thi hành án dân sự ngày 14 tháng 01 năm 2004; 





			Căn cứ Bản án, Quyết định số............ngày..........tháng.........năm..................của





			...............................................................................................................................





			Căn cứ Quyết định kháng nghị số.......ngày........tháng.......năm ......... của..........





			...............................................................................................................................





			Căn cứ Quyết định rút kháng nghị (Quyết định giám đốc thẩm, tái thẩm) số......


ngày.......tháng......năm ..........của Toà án.................................................................., 





			





			QUYẾT ĐỊNH:





			





			Điều 1. Tiếp tục thi hành Quyết định thi hành án số....ngày....tháng.......năm......





			của..............................................................................................................................





			Điều 2. Người phải thi hành án, người được thi hành án và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.





			





			Điều 3. Chấp hành viên ..................................................có trách nhiệm tổ chức thi hành Quyết định này.





			





			Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.





			





			Nơi nhận:



· Như Điều 2,3;



· Viện KSND.....................................................;



· Kế toán nghiệp vụ;



- Lưu: VT, HSTHA...........................................


			TRƯỞNG THI HÀNH ÁN 











Mẫu số 07



			THI HÀNH ÁN DÂN SỰ


			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM





			Tỉnh (huyện).........................


			Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





			


			





			Số:              /QĐ-THA


			....................,ngày......tháng.......năm ............








			QUYẾT ĐỊNH



Kết thúc việc thi hành án





			





			TRƯỞNG THI HÀNH ÁN 





			Căn cứ khoản 1, Điều 30 Pháp lệnh Thi hành án dân sự ngày 14 tháng 01 năm  2004; 





			Căn cứ Bản án, Quyết định số.................ngày..........tháng........năm..............của





			.................................................................................................................................





			Căn cứ Quyết định thi hành án số........../QĐ.......THA ngày......tháng.....năm.....



........của.....................................................................................................................





			Xét thấy người phải thi hành án, người được thi hành án, người có quyền, lợi ích liên quan đã thực hiện xong khoản.......................................................................





			.................................................................................................................................





			QUYẾT ĐỊNH:





			Điều 1. Kết thúc việc thi hành khoản.................................................................



đối với........................................................................................................................



địa chỉ .......................................................................................................................





			kể từ ngày..........tháng...........năm ................;





			Điều 2. Chấp hành viên, người phải thi hành án, người được thi hành án và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này;





			Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.





			





			Nơi nhận:



· Như Điều 2, 



· Viện KSND.....................................................;



· Kế toán nghiệp vụ;



· Lưu: VT, HSTHA...........................................






			TRƯỞNG THI HÀNH ÁN 











Mẫu số 08



			THI HÀNH ÁN DÂN SỰ


			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM





			Tỉnh (huyện).........................


			Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





			


			





			Số:              /QĐ-THA


			....................,ngày......tháng.......năm ...............








			QUYẾT ĐỊNH



Thu hồi quyết định thi hành án





			





			TRƯỞNG THI HÀNH ÁN





			Căn cứ khoản 1 Điều 13 Nghị định số 173/2004/NĐ - CP ngày 30 tháng 09 năm 2004 của Chính phủ; 





			Căn cứ Bản án, Quyết định số...................ngày..........tháng.........năm.................





			của.............................................................................................................................





			Xét đề nghị của chấp hành viên............................................................................





			QUYẾT ĐỊNH:





			





			Điều 1. Thu hồi quyết định thi hành án dân sự số..... ........ngày.........tháng........


năm........của ..............................................................................................................





			Điều 2. Người được thi hành án người phải thi hành án, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và Chấp hành viên có trách nhiệm thi hành quyết định này.





			





			Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.








			Nơi nhận:



· Như Điều 2, 



· Viện KSND.................................................;



· Kế toán nghiệp vụ;



· Lưu: VT, HSTHA...........................................






			TRƯỞNG THI HÀNH ÁN











Mẫu số 09



			THI HÀNH ÁN DÂN SỰ


			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM





			Tỉnh (huyện).........................


			Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





			


			





			Số:              /QĐ-THA


			....................,ngày......tháng.......năm ............








			QUYẾT ĐỊNH



Ủy thác thi hành án





			





			TRƯỞNG THI HÀNH ÁN





			Căn cứ Điều 24 Pháp lệnh Thi hành án dân sự ngày 14 tháng 01 năm 2004; 





			Căn cứ Bản án, Quyết định số.....................ngày..........tháng.......năm.................





			của.............................................................................................................................





			Xét .......................................................................................................................



...................................................................................................................................





			QUYẾT ĐỊNH:





			





			Điều 1. Ủy thác cho Thi hành án dân sự tỉnh (huyện)....................................tiếp tục thi hành án đối với ông (bà)........................................................,trú tại...............



....................................................................................................................................





			Theo quyết định thi hành án  số..........ngày.........tháng.........năm........của ...............



....................................................................................................................................





			thì ông (bà) phải thi hành các khoản sau:





			-.............................................................................................................................





			-.............................................................................................................................





			-.............................................................................................................................





			-.............................................................................................................................





			-.............................................................................................................................





			-.............................................................................................................................





			Cơ quan thi hành án dân sự tỉnh (huyện) đã thi hành xong các khoản:





			-.............................................................................................................................





			-.............................................................................................................................





			-.............................................................................................................................





			-............................................................................................................................





			Các khoản còn phải thi hành:





			-.............................................................................................................................





			-.............................................................................................................................





			-.............................................................................................................................





			-.............................................................................................................................





			-.............................................................................................................................





			-.............................................................................................................................





			-.............................................................................................................................





			Điều 2. Các tài liệu gửi kèm gồm:





			- ............................................................................................................................





			- ............................................................................................................................





			- ............................................................................................................................





			- ............................................................................................................................





			- ............................................................................................................................





			Điều 3. Người được thi hành án; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến việc thi hành án liên hệ với.......................................................................................





			để thi hành tiếp tục thi hành các khoản nêu tại Điều 1 quyết định này. 





			Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.








			





			Nơi nhận:



· Như Điều 1, 3, 



· Viện KSND...........................................;



· Kế toán nghiệp vụ;



· Lưu: VT,...............................................






			TRƯỞNG THI HÀNH ÁN











Mẫu số 10



			THI HÀNH ÁN DÂN SỰ


			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM





			Tỉnh (huyện).........................


			Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





			


			





			Số:              /QĐ-THA


			....................,ngày......tháng.......năm .............








			QUYẾT ĐỊNH



Khôi phục thời hiệu yêu cầu thi hành án 





			





			TRƯỞNG THI HÀNH ÁN





			Căn cứ khoản 3 Điều 25 Pháp lệnh Thi hành án dân sự ngày 14 tháng 01 năm  2004;





			Căn cứ Bản án, Quyết định số..................ngày.........tháng........năm ............của ................. ..............................................................................................................





			Xét đơn xin khôi phục thời hiệu yêu cầu thi hành án của ông (bà)......................



trú tại..........................................................................................................................





			QUYẾT ĐỊNH:





			





			Điều 1. Khôi phục thời hiệu yêu cầu thi hành án đối với Bản án, Quyết định số


.....................ngày..........tháng........năm ............của .................................................





			Điều 2. Cơ quan Thi hành án tỉnh (huyện).......................................................... có trách nhiệm ra quyết định thi hành án và đưa bản án ra thi hành theo quy định của pháp luật.





			Điều 3. Người được thi hành án, nguời phải thi hành án và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.





			Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.





			





			Nơi nhận:



· Như Điều 2, 3; 



· Viện KSND................................;



· Lưu: VT, HSTHA...........................................






			TRƯỞNG THI HÀNH ÁN











Mẫu số 11



			THI HÀNH ÁN DÂN SỰ


			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM





			Tỉnh (huyện).........................


			Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





			


			





			Số:              /QĐ-THA


			....................,ngày......tháng.......năm ...............








			QUYẾT ĐỊNH



 Bác đơn xin khôi phục thời hiệu yêu cầu thi hành án 





			





			TRƯỞNG THI HÀNH ÁN





			Căn cứ khoản 3 Điều 25 Pháp lệnh Thi hành án dân sự ngày 14 tháng 01 năm 2004;





			Căn cứ Bản án, Quyết định số..................ngày.........tháng........năm       .......của ....................................................................................................................................





			Xét đơn xin khôi phục thời hiệu yêu cầu thi hành án của ông (bà)......................



trú tại.........................................................................................................................





			QUYẾT ĐỊNH:





			





			Điều 1. Bác đơn xin khôi phục thời hiệu yêu cầu thi hành án đối với Bản án (Quyết định) số......ngày.......tháng........năm .............của .........................................





			Điều 2. Ông (bà) có tên tại Điều 1 và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.





			Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.








			Nơi nhận:



· Như Điều 3, 



· Viện KSND.....................................................;



· Lưu: VT, HSTHA.........................................






			TRƯỞNG THI HÀNH ÁN











Mẫu số 12



			THI HÀNH ÁN DÂN SỰ


			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM





			Tỉnh (huyện)........................


			Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





			


			





			Số:              /QĐ-THA


			....................,ngày......tháng.......năm ..............








			QUYẾT ĐỊNH



Xử phạt vi phạm hành chính





			





			CHẤP HÀNH VIÊN





			Căn cứ khoản 6 Điều 14; khoản.......... Điều 67 Pháp lệnh Thi hành án dân sự ngày 14 tháng 01 năm 2004; 





			Căn cứ Điều 7, khoản 1 Điều 38 Nghị định số 76/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tư pháp;





			Căn cứ Biên bản về việc vi phạm hành chính ngày......tháng.......năm 2........của



...................................................................................................................................,





			





			QUYẾT ĐỊNH:





			





			





			Điều 1. Phạt vi phạm hành chính đối với.............................................................



địa chỉ.........................................................................................................................





			





			Điều 2. ........................................................................ phải chịu khoản tiền phạt là.................................................................................................................................





			





			Điều 3. ....................................................................... và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.





			





			Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.









			Nơi nhận:



· Như Điều 3;



· Viện KSND....................................................;



· Kế toán nghiệp vụ;



· Lưu: VT, HSTHA..........................................






			CHẤP HÀNH VIÊN












Mẫu số 12a



			THI HÀNH ÁN DÂN SỰ


			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM





			Tỉnh (huyện)........................


			Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





			


			





			Số:              /QĐ-THA


			....................,ngày......tháng.......năm..............








			QUYẾT ĐỊNH



Xử phạt vi phạm hành chính





			





			TRƯỞNG THI HÀNH ÁN





			Căn cứ khoản 8 Điều 16; khoản.......... Điều 67 Pháp lệnh Thi hành án dân sự ngày 14 tháng 01 năm 2004; 





			Căn cứ Điều 7, khoản ....... Điều 38 Nghị định số 76/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Tư pháp;





			Căn cứ Biên bản về xử lý vi phạm hành chính ngày.........tháng.........năm .........


của..............................................................................................................................





			





			QUYẾT ĐỊNH:





			





			Điều 1. Phạt vi phạm hành chính đối với.............................................................



địa chỉ.........................................................................................................................





			Điều 2. ........................................................................ phải chịu khoản tiền phạt là.................................................................................................................................





			Điều 3. ................................................................... và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.





			Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.








			Nơi nhận:



· Như Điều 2, 



· Viện KSND...................................................;



· Kế toán nghiệp vụ;



· Lưu: VT, HSTHA..........................................






			TRƯỞNG THI HÀNH ÁN











Mẫu số 13



			THI HÀNH ÁN DÂN SỰ


			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM





			Tỉnh (huyện)........................


			Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





			


			





			Số:              /QĐ-THA


			....................,ngày......tháng.......năm .............








			QUYẾT ĐỊNH



Tiêu hủy vật chứng, tài sản





			





			TRƯỞNG THI HÀNH ÁN





			Căn cứ điểm..........khoản 1 Điều 36 Pháp lệnh Thi hành án dân sự ngày 14 tháng 01 năm 2004; 





			Căn cứ Bản án, Quyết định số...........ngày........tháng.......năm ........của..............



...................................................................................................................................





			Căn cứ Quyết định thi hành án số.............ngày........tháng..........năm ............của



...................................................................................................................................





			





			QUYẾT ĐỊNH:





			





			Điều 1. Tiêu hủy vật chứng, tài sản (có danh sách kèm theo)





			Điều 2. Chấp hành viên, Hội đồng tiêu hủy vật chứng, tài sản và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.





			Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.









			Nơi nhận:



· Như Điều 2, 



· Viện KSND....................................................;



· Kế toán nghiệp vụ;



· Lưu: VT, HSTHA...........................................






			TRƯỞNG THI HÀNH ÁN











Mẫu số 14



			THI HÀNH ÁN DÂN SỰ


			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM





			Tỉnh (huyện)........................


			Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





			


			





			Số:              /QĐ-THA


			....................,ngày......tháng.......năm ..............








			QUYẾT ĐỊNH



Thành lập Hội đồng tiêu hủy vật chứng, tài sản





			





			TRƯỞNG THI HÀNH ÁN





			Căn cứ khoản 2 Điều 36 Pháp lệnh Thi hành án dân sự ngày 14 tháng 01 năm 2004; 





			Căn cứ Quyết định tiêu hủy vật chứng thi hành án số......../QĐ-THA ngày........



tháng....năm ................của.......................................................................................,









			QUYẾT ĐỊNH:





			





			Điều 1. Thành lập Hội đồng tiêu hủy vật chứng, tài sản bao gồm các ông, bà có tên sau đây:





			- Ông (bà).......................................Chấp hành viên .............................................



làm Chủ tịch Hội đồng;





			- Ông (bà)...........................................đại diện........................................,ủy viên;





			- Ông (bà)...........................................đại diện........................................,ủy viên;





			- Ông (bà)...........................................đại diện........................................,ủy viên;





			- Ông (bà)...........................................đại diện........................................,ủy viên;





			- Ông (bà)...........................................đại diện........................................,ủy viên;





			- Ông (bà)...........................................đại diện........................................,ủy viên;





			Điều 2. Hội đồng tiêu hủy vật chứng có nhiệm vụ tổ chức tiêu huỷ vật chứng, tài sản theo Quyết định tiêu hủy vật chứng số.......ngày.......tháng.........năm......của Trưởng Thi hành án .......................................................................................;





			Điều 3. Hội đồng tự giải thể sau khi thực hiện xong nhiệm vụ được quy định tại Điều 2 nêu trên;





			Điều 4. Chấp hành viên, ông (bà) có tên tại Điều 1 và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.





			Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.





			





			Nơi nhận:



· Như Điều 1, 



· Viện KSND.....................................................;



· Kế toán nghiệp vụ;



· Lưu: VT, HSTHA...........................................






			TRƯỞNG THI HÀNH ÁN











Mẫu số 15



			THI HÀNH ÁN DÂN SỰ


			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM





			Tỉnh (huyện).........................


			Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





			


			





			Số:              /QĐ-THA


			....................,ngày......tháng.......năm ...............








			QUYẾT ĐỊNH



Thành lập Hội đồng định giá tài sản





			





			CHẤP HÀNH VIÊN





			Căn cứ khoản 2 Điều 43 Pháp lệnh Thi hành án dân sự ngày 14 tháng 01 năm 2004; 





			Căn cứ Quyết định thi hành án số........../QĐ-THA ngày.....tháng.......năm..........



của Trưởng Thi hành án dân sự ..............................................................................;



Căn cứ Quyết định cưỡng chế thi hành án  số......../QĐ-THA ngày....tháng........


năm......của Chấp hành viên Thi hành án dân sự .....................................................,



Căn cứ biên bản ngày.......tháng...........năm ...........giữa ông (bà).......................



với ông (bà)............................................................... về thoả thuận giá bán tài sản, xét thấy hai bên đương sự không thoả thuận được về giá của tài sản đã kê biên,





			





			QUYẾT ĐỊNH:





			





			Điều 1. Thành lập Hội đồng định giá tài sản bao gồm các ông (bà) có tên sau đây:





			- Ông (bà)....................................Chấp hành viên ................................................



làm Chủ tịch Hội đồng;





			- Ông (bà)...........................................đại diện........................................,ủy viên;





			- Ông (bà)...........................................đại diện........................................,ủy viên;





			- Ông (bà)...........................................đại diện........................................,ủy viên;





			- Ông (bà)...........................................đại diện........................................,ủy viên;





			- Ông (bà)...........................................đại diện........................................,ủy viên;





			- Ông (bà)...........................................đại diện........................................,ủy viên;





			Điều 2. Hội đồng định giá tài sản có nhiệm vụ định giá các tài sản (có danh sách kèm theo) của..........................................................đã được kê biên theo Quyết định kê biên số..........ngày..........tháng.........năm ...........của Chấp hành viên Thi hành án dân sự....................................................................................................





			Điều 3. Hội đồng tự giải thể sau khi thực hiện xong nhiệm vụ được quy định tại Điều 2 nêu trên;





			Điều 4. Các ông (bà) có tên tại Điều 1 và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.





			Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.





			








			Nơi nhận:



· Như Điều 4, 



· Viện KSND.....................................................;



· Kế toán nghiệp vụ;



· Lưu: VT, HSTHA..........................................






			CHẤP HÀNH VIÊN











Mẫu số 15a



			THI HÀNH ÁN DÂN SỰ


			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM





			Tỉnh (huyện).........................


			Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





			


			





			Số:              /QĐ-THA


			....................,ngày......tháng.......năm.................








			QUYẾT ĐỊNH



Thành lập Hội đồng định giá tài sản





			





			CHẤP HÀNH VIÊN





			Căn cứ Điều 53 Pháp lệnh Thi hành án dân sự ngày 14/01/2004; 





			Căn cứ Bản án, Quyết định số....................ngày.......tháng........năm ..................


của ............................................................................................................................





			Căn cứ Quyết định buộc giao vật số.........ngày.......tháng........năm .....................



của .............................................................................................................................









			Căn cứ Biên bản ngày.....tháng....năm ....... giữa ông (bà)....................................



với ông (bà)...............................................về thoả thuận thanh toán giá trị của vật, xét thấy hai bên không thoả thuận được về giá trị của vật phải trả,





			





			QUYẾT ĐỊNH:





			





			Điều 1. Thành lập Hội đồng định giá tài sản bao gồm các ông, bà có tên sau đây:





			- Ông (bà)....................................Chấp hành viên ................................................



làm Chủ tịch Hội đồng; 





			- Ông (bà)...........................................đại diện........................................,ủy viên; 





			- Ông (bà)...........................................đại diện........................................,ủy viên;





			- Ông (bà)...........................................đại diện........................................,ủy viên;





			- Ông (bà)...........................................đại diện........................................,ủy viên;





			- Ông (bà)...........................................đại diện........................................,ủy viên;





			- Ông (bà)...........................................đại diện........................................,ủy viên;





			- Ông (bà)...........................................đại diện........................................,ủy viên;





			- Ông (bà)...........................................đại diện........................................,ủy viên; 





			Điều 2. Hội đồng định giá tài sản có nhiệm vụ định giá các tài sản (có danh sách kèm theo) theo Quyết định buộc giao vật số..........ngày..........tháng.........năm ..............của Thi hành án dân sự................................................................................





			Điều 3. Hội đồng tự giải thể sau khi thực hiện xong nhiệm vụ được quy định tại Điều 2 nêu trên;





			Điều 4. Các ông (bà) có tên tại Điều 1, người được thi hành án, người phải thi hành án và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.





			Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.








			Nơi nhận:



· Như Điều 4, 



· Viện KSND.....................................................;



· Kế toán nghiệp vụ;



· Lưu: VT, HSTHA...........................................






			 CHẤP HÀNH VIÊN












Mẫu số 16



			THI HÀNH ÁN DÂN SỰ


			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM





			Tỉnh (huyện).........................


			Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





			


			





			Số:              /QĐ-THA


			....................,ngày......tháng.......năm ..............








			QUYẾT ĐỊNH



Thành lập Hội đồng định giá lại tài sản





			





			TRƯỞNG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ





			Căn cứ điểm.......khoản 5 Điều 43 Pháp lệnh Thi hành án dân sự ngày 14 tháng 01 năm 2004; 



Căn cứ...................................................................................................................



...................................................................................................................................;



Xét thấy................................................................................................................,





			





			QUYẾT ĐỊNH:





			





			Điều 1. Thành lập Hội đồng định giá lại tài sản bao gồm các ông (bà) có tên sau:





			- Ông (bà)....................................Trưởng thi hành án  .........................................



làm Chủ tịch Hội đồng;





			- Ông (bà)...........................................đại diện........................................,ủy viên;





			- Ông (bà)...........................................đại diện........................................,ủy viên;





			- Ông (bà)...........................................đại diện........................................,ủy viên;





			- Ông (bà)...........................................đại diện........................................,ủy viên;





			- Ông (bà)...........................................đại diện........................................,ủy viên;





			- Ông (bà)...........................................đại diện........................................,ủy viên;





			- Ông (bà)...........................................đại diện........................................,ủy viên;





			- Ông (bà)...........................................đại diện........................................,ủy viên;





			Điều 2. Hội đồng định giá lại tài sản có nhiệm vụ định giá lại các tài sản (có danh sách kèm theo);





			Điều 3. Hội đồng tự giải thể sau khi thực hiện xong nhiệm vụ được quy định tại Điều 2 nêu trên;





			Điều 4. Các ông (bà) có tên tại Điều 1, người được thi hành án, người phải thi hành án và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.





			Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.








			Nơi nhận:



· Như Điều 4, 



· Viện KSND...................................................;



· Kế toán nghiệp vụ;



· Lưu: VT, HSTHA..........................................






			TRƯỞNG THI HÀNH ÁN 











Mẫu số:17 



			THI HÀNH ÁN DÂN SỰ


			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM





			Tỉnh (huyện)........................


			Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





			


			





			Số:              /QĐ-THA


			....................,ngày......tháng.......năm ............








			QUYẾT ĐỊNH



Kê biên tài sản









			CHẤP HÀNH VIÊN





			





			Căn cứ khoản 1 Điều 7; khoản 5 Điều 14; khoản ............ Điều 37; Điều 41 Pháp lệnh Thi hành án dân sự ngày 14 tháng 01 năm 2004; 



Căn cứ Bản án, Quyết định số...........................ngày.........tháng......năm .........



của Toà án nhân dân.................................................................................................;



Căn cứ Quyết định thi hành án số:            /QĐ-THA ngày.......tháng.....năm ......


của Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh (huyện)............................................................;



Xét thấy ông (bà) có điều kiện thi hành án nhưng không tự nguyện thi hành,





			QUYẾT ĐỊNH:





			





			Điều 1. Kê biên tài sản của ông (bà)................................................., trú tại.................................................................................................................các tài sản sau để đảm bảo thi hành án:



 ....................(tên các loại tài sản kê biên) ................................................................





			





			Điều 2: Ông (bà)...........................................................................không được chuyển dịch, sang nhượng các tài sản nêu tại Điều 1 cho đến khi thi hành án xong hoặc có quyết định của cơ quan thi hành án cho phép được xử lý tài sản;





			





			Điều 3. Người được thi hành án, người phải thi hành án và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.





			





			Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.





			





			Nơi nhận:



· Như Điều 1, 3;



· Viện Kiểm sát nhân dân.................................;



· Kế toán nghiệp vụ;



-   Lưu: VT, HSTHA.............................................






			CHẤP HÀNH VIÊN











Mẫu số:18 



			THI HÀNH ÁN DÂN SỰ


			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM





			Tỉnh (huyện).........................


			Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





			


			





			Số:              /QĐ-THA


			....................,ngày......tháng.......năm ...........








			QUYẾT ĐỊNH



Phong toả tài khoản









			CHẤP HÀNH VIÊN





			





			Căn cứ Khoản 1, Điều 7; Khoản 5, Điều 14; Khoản ............, Điều 37; Khoản 1, Điều 39 Pháp lệnh Thi hành án dân sự ngày 14 tháng 01 năm 2004; 



Căn cứ Bản án, Quyết định số.........................ngày.........tháng......năm .............



của Toà án nhân dân.................................................................................................;



Căn cứ Quyết đinh thi hành án số:            /QĐ-THA ngày.......tháng.....năm ......


của Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh (huyện)............................................................;



Xét thấy ông (bà) có tiền đang gửi tại..................................................................



nhưng không tự nguyện thi hành án,





			QUYẾT ĐỊNH:





			





			Điều 1. Phong toả số tiền ...............................của ông (bà)  đang gửi tại........ (tên ngân hàng, kho bạc, tổ chức tín dụng nơi người phải thi hành án có tài khoản), tại tài khoản (số hiệu tài khoản);





			





			Điều 2: .............................................................có trách nhiệm ngăn chặn không để người phải thi hành án rút hoặc chuyển số tiền nêu tại Điều 1 cho đến khi có quyết định của cơ quan thi hành án;





			





			Điều 3. ............................................................, người phải thi hành án và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.





			





			Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.





			





			Nơi nhận:



· Như Điều 1, 3;



· Viện kiểm sát..................................................;



· Kế toán nghiệp vụ;



-  Lưu: VT, HSTHA.............................................






			CHẤP HÀNH VIÊN











Mẫu số 19



			THI HÀNH ÁN DÂN SỰ


			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM





			Tỉnh (huyện).........................


			Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





			


			





			Số:              /QĐ-THA


			....................,ngày......tháng.......năm ..............








			QUYẾT ĐỊNH



Giải toả việc phong toả tài khoản, kê biên tài sản





			





			CHẤP HÀNH VIÊN





			Căn cứ điểm.......khoản........Điều 50 Pháp lệnh Thi hành án dân sự ngày 14 tháng 01 năm 2004;



Căn cứ Quyết định thi hành án số........../QĐ-THA ngày.......tháng.......năm........



của Trưởng Thi hành án dân sự ..............................................................................;



Căn cứ Quyết định cưỡng chế THA số........../QĐ-THA ngày....tháng...năm......



của ............................................................................................................................,





			





			QUYẾT ĐỊNH:





			





			Điều 1. Giải toả việc phong toả tài khoản, kê biên tài sản và trả lại cho.............................................................................................................................





			...........................................................trú tại..............................................................





			............................................................các tài sản sau:





			...................................................................................................................................





			Điều 2. Quyết định phong toả tài khoản, kê biên tài sản số..... ngày....tháng......


năm ......của...............hết hiệu lực thi  hành kể từ ngày quyết định này có hiệu lực.





			Điều 3. Các ông (bà) có tên tại Điều 1, người được thi hành án và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.





			Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.





			Nơi nhận:



· Như Điều 3, 



· Viện KSND....................................................;



· Kế toán nghiệp vụ;



· Lưu: VT, HSTHA.........................................






			CHẤP HÀNH VIÊN











Mẫu số:20 



			THI HÀNH ÁN DÂN SỰ


			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM





			Tỉnh (huyện)........................


			Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





			


			





			Số:              /QĐ-THA


			....................,ngày......tháng.......năm ............








			QUYẾT ĐỊNH



Khấu trừ tiền trong tài khoản để thi hành án









			CHẤP HÀNH VIÊN





			





			Căn cứ khoản 1 Điều 7; khoản 5 Điều 14; khoản ...........Điều 37; khoản 1 Điều 39 Pháp lệnh Thi hành án dân sự ngày 14 tháng 01 năm 2004; 



Căn cứ Bản án, Quyết định số...........................ngày.........tháng......năm ............



của Toà án nhân dân.................................................................................................;



Căn cứ Quyết định thi hành án số:            /QĐ-THA ngày.......tháng.....năm ......


của Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh (huyện)............................................................;



Xét thấy ông (bà) có tiền đang gửi tại..................................................................



nhưng không tự nguyện thi hành án,





			QUYẾT ĐỊNH:





			





			Điều 1. Khấu trừ số tiền ....................của ông (bà)..............................................



...................................................gửi ở .............(tên ngân hàng, kho bạc, tổ chức tín dụng nơi người phải thi hành án gửi tiền).............., tại tài khoản.......... (số hiệu tài khoản)...........để đảm bảo thi hành án;





			





			Điều 2: ..............................................................có trách nhiệm chuyển số tiền nêu tại Điều 1 vào tài khoản..........(số tài khoản của cơ quan THA)...tại Ngân hàng.................(tên Ngân hàng nơi cơ quan THA mở tài khoản);





			





			Điều 3. .................................................., người được thi hành án, người phải thi hành án và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.





			





			Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.





			





			Nơi nhận:



· Như Điều 1, 2;



· Viện KSND....................................................;



· Kế toán nghiệp vụ;



-  Lưu: VT, HSTHA.............................................






			CHẤP HÀNH VIÊN











Mẫu số 21



			THI HÀNH ÁN DÂN SỰ


			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM





			Tỉnh (huyện).......................


			Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





			


			





			Số:              /QĐ-THA


			....................,ngày......tháng.......năm ............








			QUYẾT ĐỊNH



Trừ vào tiền của người phải thi hành án đang do người thứ ba giữ









			CHẤP HÀNH VIÊN





			





			Căn cứ khoản 1 Điều 7; khoản 5 Điều 14; khoản ............Điều 37; khoản 2 Điều 39 Pháp lệnh Thi hành án dân sự ngày 14 tháng 01 năm 2004; 



Căn cứ Bản án, Quyết định số...........................ngày.........tháng......năm ............



của Toà án nhân dân.................................................................................................;



Căn cứ Quyết định thi hành án số:            /QĐ-THA ngày.......tháng.....năm ......


của Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh (huyện)............................................................;



Xét thấy ông (bà)...................................................................... có tiền đang gửi ông (bà)..................................................... giữ nhưng không tự nguyện thi hành án,





			QUYẾT ĐỊNH:





			





			Điều 1. Khấu trừ số tiền ....................(số tiền) ...........của ông (bà).....................



.....................................................hiện đang gửi ông (bà)........................................, giữ để đảm bảo thi hành án;





			





			Điều 2: Ông (bà)..............................................................có trách nhiệm chuyển số tiền nêu tại Điều 1 cho cơ quan Thi hành án.........................................................



để đảm bảo việc thi hành án;





			





			Điều 3. Ông (bà)................................................, người được thi hành án, người phải thi hành án và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.





			





			Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.





			





			Nơi nhận:



· Như Điều 1, 3;



· Viện KSND;



· Kế toán nghiệp vụ;



-  Lưu: VT, HSTHA.............................................


			CHẤP HÀNH VIÊN











Mẫu số 22 



			THI HÀNH ÁN DÂN SỰ


			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM





			Tỉnh (huyện)........................


			Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





			


			





			Số:              /QĐ.THA


			....................,ngày......tháng.......năm 200........








			QUYẾT ĐỊNH



Thu hồi giấy tờ có giá của người phải thi hành án đang do người thứ ba giữ









			CHẤP HÀNH VIÊN





			





			Căn cứ Khoản 1, Điều 7; Khoản 5, Điều 14; Khoản ............, Điều 37; Khoản 2, Điều 39 Pháp lệnh Thi hành án dân sự ngày 14/1/2004; 



Căn cứ Bản án, Quyết định số...........................ngày.........tháng......năm ..........



của Toà án nhân dân.................................................................................................;



Căn cứ Quyết định thi hành án số:            /QĐ-THA ngày.......tháng.....năm .....


của Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh (huyện)............................................................;



Xét thấy ông (bà)......................................................................................... 



có....................................................... đang do ông (bà) .....................................giữ


.......................................... giữ nhưng không tự nguyện thi hành án,





			QUYẾT ĐỊNH:





			





			Điều 1. Thu hồi....................................................................................................



 ....................(tên các loại giấy tờ cần thu hồi) ...........của ông (bà)...........................



................................................hiện đang do ông (bà)........................................, giữ để đảm bảo thi hành án;





			





			Điều 2: Ông (bà)...........................................................................có trách nhiệm chuyển số giấy tờ nêu tại Điều 1 cho cơ quan Thi hành án.......................................



để đảm bảo việc thi hành án;





			





			Điều 3. Ông (bà)................................................, người được thi hành án, người phải thi hành án và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.





			





			Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.





			





			
Nơi nhận:



- Như Điều 3;



- Viện KSND....................................................;



- Kế toán nghiệp vụ;



- Lưu: VT, HSTHA.............................................


			CHẤP HÀNH VIÊN











Mẫu số 23



			THI HÀNH ÁN DÂN SỰ


			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM





			Tỉnh (huyện)........................


			Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





			


			





			Số:              /QĐ-THA


			....................,ngày......tháng.......năm ............








			QUYẾT ĐỊNH



Cưỡng chế giao vật, tài sản





			





			CHẤP HÀNH VIÊN





			





			Căn cứ khoản 1 Điều 7; khoản 5 Điều 14; khoản ........... Điều 37; Điều 53 Pháp lệnh Thi hành án dân sự ngày 14 tháng 01 năm 2004; 





			Căn cứ Bản án, Quyết định số............ngày..........tháng...............năm...........của





			 ...................................................................................................................................





			Căn cứ Quyết định thi hành án số..............ngày..........tháng.........năm...........của





			Trưởng Thi hành án dân sự.......................................................................................;





			Xét điều kiện thi hành án của ông (bà).............................................................đã có nhưng không tự nguyện thi hành án,









			QUYẾT ĐỊNH:





			





			Điều 1. Cưỡng chế buộc ông (bà)...................................................phải giao cho



ông (bà).............................................................. vật, tài sản sau:..............................


................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... 









			Điều 2. Người phải thi hành án, người được thi hành án và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.





			Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.








			Nơi nhận:



· Như Điều 1, 2; 



· Viện KSND....................................................;


· Kế toán nghiệp vụ;


· Lưu: VT, HSTHA...........................................


			CHẤP HÀNH VIÊN











Mẫu số 24



			THI HÀNH ÁN DÂN SỰ


			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM





			Tỉnh (huyện).......................


			Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





			


			





			Số:              /QĐ-THA


			....................,ngày......tháng.......năm ..............








			QUYẾT ĐỊNH



Cưỡng chế giao nhà





			





			CHẤP HÀNH VIÊN





			





			Căn cứ khoản 1 Điều 7; khoản 5 Điều 14; khoản .......... Điều 37; Điều 54 Pháp lệnh thi hành án dân sự ngày 14 tháng 01 năm 2004; 





			Căn cứ Bản án, Quyết định số.............ngày..........tháng...............năm...........của





			 ...................................................................................................................................





			Căn cứ Quyết định thi hành án số..............ngày..........tháng.........năm...........của





			Trưởng Thi hành án tỉnh............................................................................................





			Xét điều kiện thi hành án của ông (bà).............................................................đã có nhưng không tự nguyện thi hành án.









			QUYẾT ĐỊNH:





			





			Điều 1. Cưỡng chế buộc ông (bà)............................................................., trú tại



............................... phải giao cho ông (bà), trú tại ..................................................



.................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... 



vào hồi......giờ.........phút, ngày...............tháng.............năm .....................................









			Điều 2. Người được thi hành án, người phải thi hành án và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.





			Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.








			Nơi nhận:



· Như Điều 1, 2;


· Viện KSND......................................;



· Kế toán nghiệp vụ;



- Lưu: VT, HSTHA..........................................


			CHẤP HÀNH VIÊN











Mẫu số 25



			THI HÀNH ÁN DÂN SỰ


			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM





			Tỉnh (huyện)........................


			Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





			


			





			Số:              /QĐ-THA


			....................,ngày......tháng.......năm .............








			QUYẾT ĐỊNH



Cưỡng chế giao quyền sử dụng đất





			





			CHẤP HÀNH VIÊN





			





			Căn cứ khoản 1 Điều 7; khoản 5 Điều 14; khoản ..........Điều 37; Điều 54 Pháp lệnh thi hành án dân sự ngày 14 tháng 01 năm 2004; 





			Căn cứ Bản án, Quyết định số.............ngày..........tháng...............năm...........của





			 ...................................................................................................................................





			Căn cứ Quyết định thi hành án số..............ngày..........tháng.........năm...........của





			Trưởng Thi hành án....................................................................................................





			Xét điều kiện thi hành án của ông (bà).............................................................đã có nhưng không tự nguyện thi hành án.









			QUYẾT ĐỊNH:





			





			Điều 1. Buộc ông (bà)..........................................................................., trú tại.............................................phải giao cho ông (bà), trú tại .................................



 ...................................................................................................................................



.................................................................................................................................... ....................................................................................................................................  .................................................................................................................................... 



vào hồi............giờ..........ngày...........tháng..........năm ..............................................









			Điều 2. Người được thi hành án, người phải thi hành án và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.





			





			Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.





			





			Nơi nhận:



· Như Điều 2, 



· Viện KSND....................................................;


· Kế toán nghiệp vụ;



- Lưu: VT, HSTHA...........................................


			CHẤP HÀNH VIÊN








Mẫu số 26



			THI HÀNH ÁN DÂN SỰ


			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM





			Tỉnh (huyện)........................


			Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





			


			





			Số:              /QĐ-THA


			....................,ngày......tháng.......năm ............








			

QUYẾT ĐỊNH



Cưỡng chế buộc phải làm công việc





			





			CHẤP HÀNH VIÊN





			Căn cứ khoản 1 Điều 7; khoản 5 Điều 14; khoản ........Điều 37; Điều 55 Pháp lệnh Thi hành án dân sự ngày 14 tháng 01  năm 2004; 





			Căn cứ Bản án, Quyết định số.............ngày..........tháng...............năm...........của





			 ...................................................................................................................................





			Căn cứ Quyết định thi hành án số..............ngày..........tháng.........năm...........của





			Trưởng Thi hành án....................................................................................................





			Xét điều kiện thi hành án của ông (bà).............................................................đã có nhưng không tự nguyện thi hành án,





			QUYẾT ĐỊNH:





			





			Điều 1. Buộc ông (bà)..............................................................................., trú tại



..............................................phải thực hiện việc.......................................................



vào hồi............giờ..........ngày...........tháng..........năm ...............................................









			Điều 2. Trường hợp ông (bà)...............................................................không thực hiện cơ quan thi hành án sẽ giao cho người khác thực hiện, ông (bà).................................................................................... phải chịu toàn bộ những chi phí liên quan đến việc thực hiện các công việc tại Điều 1 Quyết định này.





			Điều 3. Người được thi hành án, người phải thi hành án và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.





			





			Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.





			





			Nơi nhận:



· Như Điều 3, 



· Viện KSND..................................................;


· Kế toán nghiệp vụ;



· Lưu:VT, HSTHA...........................................


			CHẤP HÀNH VIÊN








Mẫu số 27 



			THI HÀNH ÁN DÂN SỰ


			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM





			Tỉnh (huyện).......................


			Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





			


			





			Số:              /QĐ-THA


			....................,ngày......tháng.......năm .............








			QUYẾT ĐỊNH



Giao cho người khác thực hiện công việc 



phải làm của người phải thi hành án









			CHẤP HÀNH VIÊN





			





			Căn cứ Điều 55 của Pháp lệnh thi hành án dân sự ngày 14 tháng 01 năm 2004;



Căn cứ Quyết định buộc thực hiện công việc số       /QĐ-THA ngày......tháng...



năm....... của Chấp hành viên thi hành án dân sự ....................................................,


Xét thấy người phải thi hành án không tự nguyện thi hành án,








			QUYẾT ĐỊNH:





			





			Điều 1. Giao cho ông (bà) ...................................................trú  .........................



tại...............................................................................thực hiện các công việc sau:



............................................(nội dung công việc cần thực hiện)................................





			Điều 2: Ông (bà) được hưởng khoản chi phí cho việc thực hiện các công việc tại Điều 1 theo thoả thuận với Thi hành án dân sự tỉnh (huyện)................................



.......................tại Hợp đồng số............../HĐ-THA ngày....tháng............năm .............................................................................................................................;


Ông (bà) ...........................................phải chịu các khoản chi phí liên quan đến việc thực các công việc được nêu tại Điều 1 Quyết định này.








			Điều 3. Ông (bà)................................., người được thi hành án, người phải thi hành án và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.





			





			Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.





			





			Nơi nhận:



· Như Điều 1, 3;



· Viện KSND...................................................;



· Kế toán nghiệp vụ;



-  Lưu: VT, HSTHA.............................................


			CHẤP HÀNH VIÊN











Mẫu số 28



			THI HÀNH ÁN DÂN SỰ


			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM





			Tỉnh (huyện)........................


			Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





			


			





			Số:              /QĐ-THA


			....................,ngày......tháng.......năm .............








			QUYẾT ĐỊNH



Buộc người phải thi hành án không được thực hiện công việc









			CHẤP HÀNH VIÊN





			





			Căn cứ khoản 1 Điều 7; khoản 5 Điều 14; khoản ............ Điều 37; Điều 56 Pháp lệnh Thi hành án dân sự ngày 14 tháng 01 năm 2004; 



Căn cứ Bản án, Quyết định số...........................ngày.........tháng......năm ............



của ............................................................................................................................;



Căn cứ Quyết đinh thi hành án số:            /QĐ-THA ngày.......tháng.....năm......


của Trưởng Thi hành án dân sự ...............................................................................,



Xét thấy người phải thi hành án không tự nguyên thi hành án,





			QUYẾT ĐỊNH:





			





			Điều 1. Buộc ông (bà) ....................................................trú tại............................



........................................................không được thực hiện các công việc sau:



........................................(tên các công việc không được thực hiện theo nội dung bản án, quyết định thi hành án).................................................................................;





			





			Điều 2: Ông (bà).......................................................phải chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu tiếp tục thực hiện các công việc nêu tại Điều 1 quyết định này;





			





			Điều 3. Người được thi hành án, người phải thi hành án và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.





			





			Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.





			





			Nơi nhận:



· Như Điều 1,3;



· Viện KSND....................................................;



· Kế toán nghiệp vụ;



-  Lưu: VT, HSTHA.............................................






			CHẤP HÀNH VIÊN











Mẫu số 29 



			THI HÀNH ÁN DÂN SỰ


			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM





			Tỉnh (huyện).......................


			Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





			


			





			Số:              /QĐ-THA


			....................,ngày......tháng.......năm ...............








			QUYẾT ĐỊNH



Giao tài sản cho người được thi hành án








			CHẤP HÀNH VIÊN





			





			Căn cứ Điều 48 của Pháp lệnh Thi hành án dân sự ngày 14 tháng 01 năm 2004; 



Căn cứ..................................................................................................................


Xét đơn xin nhận tài sản của ông (bà)........................................để thi hành án,





			QUYẾT ĐỊNH:





			





			Điều 1. Giao cho ông (bà) ...................................................................................



trú tại.......................................................................................................................



........................................(tên tài sản)...............................................................theo giá là..................(giá của tài sản) để thi hành án.





			





			Điều 2. Người được thi hành án, người phải thi hành án và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.





			





			Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.





			





			Nơi nhận:



· Như Điều 1, 2;



· Viện KSND...................................................;



· Kế toán nghiệp vụ;



-  Lưu: VT, HSTHA.............................................






			CHẤP HÀNH VIÊN











Mẫu số 30



			THI HÀNH ÁN DÂN SỰ


			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM





			Tỉnh (huyện)......................


			Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





			


			





			Số:              /QĐ-THA


			....................,ngày......tháng.......năm .............








			QUYẾT ĐỊNH



Công nhận việc người được thi hành án nhận 



quyền sử dụng đất đã kê biên để trừ vào tiền thi hành án





			





			CHẤP HÀNH VIÊN





			Căn cứ khoản 1 Điều 22 của Nghị định số 164/2004/NĐ - CP ngày 14 tháng 9 năm 2004 của Chính phủ về kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất để đảm bảo thi hành án;









			Căn cứ biên bản thoả thuận giữa ông (bà)............................................địa chỉ..............................................................................và ông (bà).........................địa chỉ  ngày......tháng.....năm ..................về việc nhận quyền sử dụng đất để trừ vào tiền được thi hành án,





			





			QUYẾT ĐỊNH:





			





			Điều 1. Công nhận việc ông (bà)................................................................ được nhận quyền sử dụng đất của ông (bà).........................................................để trừ vào tiền thi hành án;









			Điều 2. Người được thi hành án, người phải thi hành án và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.





			Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.








			Nơi nhận:



· Như Điều 1,2; 



· Viện KSND..................................................;


· Kế toán nghiệp vụ;



· Lưu: Văn thư, HSTHA..................................






			CHẤP HÀNH VIÊN











Mẫu số 30a



			THI HÀNH ÁN DÂN SỰ


			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM





			Tỉnh (huyện).....................


			Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





			


			





			Số:              /QĐ-THA


			....................,ngày......tháng.......năm .............








			QUYẾT ĐỊNH



Công nhận việc nhận quyền sử dụng đất đã kê biên 





			





			CHẤP HÀNH VIÊN





			Căn cứ Khoản 2 Điều 22 của Nghị định số 164/2004/NĐ - CP ngày 14 tháng 9 năm 2004 của Chính phủ về kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất để đảm bảo thi hành án;









			Căn cứ...................................................................................................................





			





			QUYẾT ĐỊNH:





			





			Điều 1. Công nhận việc ông (bà).............................................................. đồng ý nhận quyền sử dụng đất của ông (bà)........................................................................



Điều 2. Ông (bà) phải nộp số tiền là....................................................................



...............................................................................................................................









			Điều 2. Người được thi hành án, người phải thi hành án và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.





			Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.








			Nơi nhận:



· Như Điều 1, 2; 



· Viện KSND..................................................;


· Kế toán nghiệp vụ;



· Lưu: VT, HSTHA..................................






			CHẤP HÀNH VIÊN











Mẫu số 31



			THI HÀNH ÁN DÂN SỰ


			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM





			Tỉnh (huyện).....................


			Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





			


			





			Số:              /QĐ-THA


			....................,ngày......tháng.......năm ............








			QUYẾT ĐỊNH



Thành lập Hội đồng kê biên quyền sử dụng đất





			





			TRƯỞNG THI HÀNH ÁN





			Căn cứ khoản 1 Điều 41 Pháp lệnh Thi hành án dân sự ngày 14 tháng 01 năm 2004; 





			Căn cứ Điều 10 Nghị định số 164/2004/NĐ - CP ngày 14 tháng 09 năm 2005 của Chính phủ quy định về kê biên, bán đấu giá quyền sử dụng đất; 





			





			QUYẾT ĐỊNH:





			





			Điều 1. Thành lập Hội đồng kê biên quyền sử dụng đất bao gồm các ông, bà có tên sau đây:





			- Ông (bà)...................................Chấp hành viên ................................................



làm Chủ tịch Hội đồng;





			- Ông (bà)..........................................đại diện........................................,ủy viên;





			- Ông (bà)...........................................đại diện........................................,ủy viên;





			- Ông (bà)...........................................đại diện........................................,ủy viên;





			- Ông (bà)...........................................đại diện........................................,ủy viên;





			- Ông (bà)...........................................đại diện........................................,ủy viên;





			- Ông (bà)...........................................đại diện........................................,ủy viên;





			Điều 2. Hội đồng kê biên quyền sử dụng đất có trách nhiệm kê biên quyền sử dụng đất của ông (bà).............................................................., trú tại.......................



...................................................................................................................................



để đảm bảo thi hành án.





			Điều 3. Hội đồng tự giải thể sau khi thực hiện xong nhiệm vụ được quy định tại Điều 2 nêu trên;





			Điều 4. Các ông (bà) có tên tại Điều 1 và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.





			Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.








			Nơi nhận:



· Như Điều 4, 



· Viện KSND....................................................;


· Kế toán nghiệp vụ;



· Lưu: VT, HSTHA..........................................






			TRƯỞNG THI HÀNH ÁN











Mẫu số 32



			THI HÀNH ÁN DÂN SỰ


			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM





			Tỉnh (huyện)....................


			Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





			


			





			Số:              /QĐ-THA


			....................,ngày......tháng.......năm ............








			QUYẾT ĐỊNH



Trả lại tài sản cho người phải thi hành án









			CHẤP HÀNH VIÊN





			





			Căn cứ Điều 48 của Pháp lệnh Thi hành án dân sự ngày 14 tháng 01 năm 2004; 



Căn cứ biên bản bản đấu giá không thành ngày.........tháng.........năm ...............



của ...........................................................................................................................;


Căn cứ biên bản ngày ........tháng..........năm.............về việc người được thi hành án không nhận tài sản đã giảm giá để thi hành án,








			QUYẾT ĐỊNH:





			





			Điều 1. Trả lại cho ông (bà) .................................................trú .........................



tại.............................................................................tài sản đã kê biên theo biên bản kê biên ngày..............tháng........năm ..........của Thi hành án .................................



....................................................................................................................................



ông (bà) có trách nhiệm đưa tài sản khác ra để đảm bảo thi hành án theo đúng Quyết định thi hành án số........./QĐ-THA ngày..........tháng......năm .......của Trưởng Thi hành án................................................................................................;





			Điều 2: Ông (bà) không được sang nhượng, chuyển dịch đối với tài sản nêu tại Điều 1 cho đến khi thực hiện xong nghĩa vụ thi hành án.









			Điều 3. Người được thi hành án, người phải thi hành án và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.





			





			Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.





			





			Nơi nhận:



· Như Điều 1,3;



· Viện KSND.....................................................;



· Kế toán nghiệp vụ;



- Lưu: VT, HSTHA.............................................


			CHẤP HÀNH VIÊN











Mẫu số 33 



			THI HÀNH ÁN DÂN SỰ


			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM





			Tỉnh (huyện).....................


			Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





			


			





			Số:              /QĐ-THA


			....................,ngày......tháng.......năm ............








			QUYẾT ĐỊNH



Thu phí thi hành án dân sự








			TRƯỞNG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 





			





			Căn cứ Điều 20 của Pháp lệnh Thi hành án dân sự ngày 14 tháng 01 năm 2004; 



Căn cứ Bản án, Quyết định Thi hành án số............ngày..........tháng.........năm .......của.....................................................................................................................;


Căn cứ Phiếu chi số............ngày..............tháng......năm..........của......................,








			QUYẾT ĐỊNH:





			





			Điều 1. Thu tiền phí thi hành án của ông (bà) ....................................................



...........................................................trú tại...............................................................





			Số tiền phải thu là: ..................................................................................................





			





			Điều 2. Ông, (bà).............................................Chấp hành viên, kế toán thi hành án dân sự và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.





			





			Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.





			





			Nơi nhận:



· Như Điều 1,2;



· Kế toán nghiệp vụ;



-  Lưu: VT, HSTHA.............................................






			TRƯỞNG THI HÀNH ÁN












Mẫu số 33 a



			THI HÀNH ÁN DÂN SỰ


			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM





			Tỉnh (huyện).....................


			Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





			


			





			Số:              /QĐ-THA


			....................,ngày......tháng.......năm ............








			QUYẾT ĐỊNH



Miễn, giảm phí thi hành án dân sự









			TRƯỞNG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 





			





			Căn cứ Điều 20 của Pháp lệnh Thi hành án dân sự ngày 14 tháng 01 năm 2004; 



 Căn cứ Quyết định thu phí thi hành án số............ngày..........tháng.........năm .......của.....................................................................................................................;



Xét đơn xin miễn, giảm phí thi hành án của ông (bà)........................................



..................................................................................................................................,









			QUYẾT ĐỊNH:





			





			Điều 1. Miễn (giảm) tiền phí thi hành án cho ông (bà) .....................................



...........................................................trú tại...............................................................





			Số tiền được miễn (giảm là).....................................................................................



ông (bà) còn phải nộp số tiền là..............................................................................





			





			Điều 2. Ông, (bà).............................................Chấp hành viên, kế toán thi hành án dân sự và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.





			





			Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.





			





			Nơi nhận:



· Như Điều 1,2;



· Kế toán nghiệp vụ;



-  Lưu: VT, HSTHA.............................................






			TRƯỞNG THI HÀNH ÁN












Mẫu số 34



			THI HÀNH ÁN DÂN SỰ


			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM





			Tỉnh (huyện)....................


			Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





			


			





			Số:              /QĐ-THA


			....................,ngày......tháng.......năm .............








			QUYẾT ĐỊNH



Miễn, giảm chi phí cưỡng chế thi hành án dân sự









			TRƯỞNG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 





			





			Căn cứ Điều 38 của Pháp lệnh Thi hành án dân sự ngày 14 tháng 01 năm 2004; 



Xét đơn xin miễn, giảm chi phí cưỡng chế thi hành án của ông (bà)..................



..................................................................................................................................,





			QUYẾT ĐỊNH:





			





			Điều 1. Miễn (giảm) tiền chi phí cưỡng chế thi hành án cho ông (bà) ................



...........................................................trú tại...............................................................





			Số tiền được miễn (giảm là).................................................................................



ông (bà) còn phải nộp số tiền là...........................................................................





			





			Điều 2. Ông, (bà).............................................Chấp hành viên, kế toán thi hành án dân sự và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.





			





			Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.





			





			Nơi nhận:



· Như Điều 1,2;



· Kế toán nghiệp vụ;



- Lưu: VT, HSTHA.............................................






			TRƯỞNG THI HÀNH ÁN












Mẫu số 35



			THI HÀNH ÁN DÂN SỰ


			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM





			Tỉnh (huyện).........................


			Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





			


			





			Số:              /QĐ-THA


			....................,ngày......tháng.......năm ...............








			QUYẾT ĐỊNH



Rút hồ sơ thi hành án





			





			TRƯỞNG THI HÀNH ÁN





			Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 21 Pháp lệnh thi hành án dân sự; 





			Căn cứ Bản án, Quyết định số...................ngày..........tháng.........năm.................





			của.............................................................................................................................





			Xét thấy................................................................................................................,





			QUYẾT ĐỊNH:





			





			Điều 1. Rút  Hồ sơ thi hành án số.........../...... ngày ......tháng........năm.....hiện đang do Thi hành án dân sự..........................................tổ chức thi hành về khoản:


...................................................................................................................................





			Điều 2: Cơ quan Thi hành án dân sự.................................có trách nhiệm ra quyết định thi hành án đối với Bản án, Quyết định.........số........../......ngày..............



tháng.......năm............của...................................;


Các thủ tục do Thi hành án dân sự................................................đã thực hiện không trái quy định của pháp luật có giá trị pháp lý;





			Điều 3. Trưởng thi hành án dân sự.............................................người được thi hành án người phải thi hành án, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và Chấp hành viên phụ trách hồ sơ có trách nhiệm thi hành quyết định này.





			





			Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.








			Nơi nhận:



· Như Điều 2, 



· Viện KSND.................................................;



· Kế toán nghiệp vụ;



· Lưu: VT, HSTHA...........................................






			TRƯỞNG THI HÀNH ÁN











Mẫu số 36


			THI HÀNH ÁN DÂN SỰ


			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM





			Tỉnh (huyện)....................


			Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





			


			





			Số:              /QĐ-THA


			....................,ngày......tháng.......năm..............








			QUYẾT ĐỊNH



Giải quyết khiếu nại





			





			TRƯỞNG THI HÀNH ÁN





			Căn cứ ....................., Điều 60; Điều 62 Pháp lệnh Thi hành án dân sự ngày 14/1/2004; 





			Căn cứ...................................................................................................................





			Căn cứ...................................................................................................................





			





			Xét đơn của ông (bà)......................................................, trú tại...........................



..........................................................................khiếu nại việc...................................



....................................................................................................................................



....................................................................................................................................



............................................(nêu nội dung khiếu nại)................................................



....................................................................................................................................



.................................................................................................................................... ....................................................................................................................................



.................................................................................................................................... ....................................................................................................................................



.................................................................................................................................... ....................................................................................................................................



....................................................................................................................................



Thi hành án dân sự tỉnh (huyện) nhận thấy...........................................................



....................................................................................................................................



....................................................................................................................................



............................................(nhận xét, đánh giá)........................................................



....................................................................................................................................



.................................................................................................................................... ....................................................................................................................................



.................................................................................................................................... ....................................................................................................................................



.................................................................................................................................... ....................................................................................................................................



................................................................................................................................... ....................................................................................................................................



.................................................................................................................................... ....................................................................................................................................



.................................................................................................................................... ....................................................................................................................................



.................................................................................................................................... ....................................................................................................................................



.................................................................................................................................... ....................................................................................................................................



....................................................................................................................................





			





			QUYẾT ĐỊNH:





			





			Điều 1. Chấp nhận (không chấp nhận) khiếu nại của ông (bà)..........................., trú tại....................................(nêu rõ chấp nhận phần nào, chấp nhận một phần hay toàn bộ) .....................................................................................................................



.................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... 









			Điều 2. (nêu biện pháp xử lý)





			





			Điều 3. Chấp hành viên, người được thi hành án, người phải thi hành án và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.





			Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ông (bà)................................



có quyền khiếu nại tiếp đến ......................................................................trong thời hạn..............................................................................................................................









			Nơi nhận:



· Như Điều 3, 



· Viện KSND.....................................................



· Lưu: VT, HSTHA...........................................






			TRƯỞNG THI HÀNH ÁN
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Quy dinh va Bieu mau/07_2007_QD-BTP_Maukhac.doc

Mẫu số 01/GB.THA



THI HÀNH ÁN DÂN SỰ  
     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



      .... .............................. 

            
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
           


    Số :
............/GB-THA
                               ..........,ngày........tháng.........năm...........


GIẤY BÁO



Tự nguyện thi hành án




Thi hành án dân sự ...............................................................................




Căn cứ khoản 3, Điều 6 Pháp lệnh thi hành án dân sự ngày 14/1/2004;




Căn cứ Bản án, Quyết định số................ ngày..........tháng.........năm.........



của  ..............................................................................................................................




Căn cứ Quyết định thi hành án số......... ngày...........tháng.........năm........



của......................................................................................................................................................................................................................................................................




Báo cho ông (bà):..............................................................................................




Địa chỉ:..............................................................................................................



......................................................................................................................................




Trong thời hạn...........ngày, kể từ ngày nhận được giấy báo này có nghĩa vụ tự nguyện thi hành các khoản:................................................................................



............................................................................................................................................................................................................................................................................
Hết thời hạn nói trên, nếu ông (bà)...................................................................
không tự nguyện thi hành, cơ quan Thi hành án sẽ áp dụng các biện pháp cưỡng chế và ông (bà).............................................phải chịu mọi chi phí cưỡng chế thi hành án.











chÊp hµnh viªn







Vào hồi.........giờ.......ngày...........tháng.......năm................................................




Tại:.....................................................................................................................




Ông (bà):...........................................đại diện....................................................




đã giao cho ông, bà:...........................................................................................



Giấy báo tự nguyện thi hành án số:............ngày...........tháng .......năm .....của 



..................................................... về việc....................................................................



			NGƯỜI NHẬN



   (Ký, ghi rõ họ tên)


			NGƯỜI GIAO       



 (Ký, ghi rõ họ tên)








    Mẫu số 02/GTT.THA



THI HÀNH ÁN DÂN SỰ  
     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



       ...............................
  


  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
           


    Số :
............/GTT-THA
                               ..........,ngày........tháng.........năm...........



GIẤY TRIỆU TẬP 




Thi hành án dân sự..............................................................................




Báo cho ông (bà):..............................................................................................




Địa chỉ:..............................................................................................................



......................................................................................................................................




Vào hồi:.........giờ...........ngày.........tháng...........năm........., ông (bà) đến Trụ sở (Thi hành án dân sự tỉnh, huyện, UBND xã, phường, thị trấn)...............................



Địa chỉ:...............................................................................................................


để..................................................................................................................................




Yêu cầu ông, bà có mặt đúng thời gian, địa điểm trên, mang theo Giấy triệu tập này và Giấy chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tuỳ thân khác.









CHẤP HÀNH VIÊN



_____________________________________________________________________




Vào hồi.........giờ.......ngày...........tháng.......năm................................................




Tại:.....................................................................................................................



Ông (bà):...........................................đại diện....................................................




đã giao cho ông, bà:...........................................................................................


......................................................................................................................................




Giấy triệu tập số:.................ngày...........tháng .......năm .....của ........................



..................................................... về việc....................................................................



			NGƯỜI NHẬN



   (Ký, ghi rõ họ tên)


			NGƯỜI GIAO       



 (Ký, ghi rõ họ tên)








Mẫu số 03/TB.THA



THI HÀNH ÁN DÂN SỰ  
     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



       ...............................
  


  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
           


    Số :
............/TB-THA
                               ..........,ngày........tháng.........năm...........



THÔNG BÁO



Cưỡng chế thi hành án




Căn cứ Quyết định cưỡng chế thi hành án số.................ngày...........tháng........



năm..........của Thi hành án dân sự................................................................................




Thi hành án dân sự..................................................sẽ tiến hành cưỡng chế đối



với..........................................................địa chỉ...........................................................



......................bằng biện pháp......................................................................................


......................................................................................................................................




Thời gian cưỡng chế:: ...............giờ.........ngày...........tháng...........năm...........




Địa điểm cưỡng chế:.........................................................................................




Dự trù chi phí cưỡng chế:..................................................................................




Yêu cầu ông (bà) có mặt đúng thời gian, địa điểm nêu trên.









                   CHẤP HÀNH VIÊN



  Nơi nhận:




- Các đương sự;



- UBND xã, phường, thị trấn;



- VKSND.....................;



- Kế toán nghiệp vụ;



- Lưu: VT, Hồ sơ THA.



_____________________________________________________________________




Vào hồi.........giờ.......ngày...........tháng.......năm................................................




Tại:.....................................................................................................................



Ông (bà):...........................................đại diện....................................................




đã giao cho ông, bà:...........................................................................................



Thông báo số:.................ngày...........tháng .......năm ....của .............................


..................................................... về việc....................................................................



			NGƯỜI NHẬN



   (Ký, ghi rõ họ tên)


			NGƯỜI GIAO       



 (Ký, ghi rõ họ tên)








Mẫu số 04/TB.THA



THI HÀNH ÁN DÂN SỰ  
     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



       ...............................
  


  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
           


    Số :
............/TB-THA
                               ..........,ngày........tháng.........năm...........



THÔNG BÁO



Bán đấu giá tài sản




Để thi hành Bản án, Quyết định số ...............ngày...........tháng.........năm.........



của ...............................................................................................................................





Thi hành án dân sự.............................................................................................



thông báo bán các tài sản sau:............................................................................




1)................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................



......................................................................................................................................




(nêu rõ tên và mô tả tình trạng từng loại tài sản)



Giá khởi điểm:...................................................................................................




Ngày, giờ xem tài sản:......................................................................................




Địa điểm xem tài sản:........................................................................................




Thời hạn đăng ký, nộp đơn mua tài sản từ ngày.....tháng .... năm.......



đến ngày...........tháng.........năm............




Số tiền đặt cọc:...................................................................................................




Thời gian bán đấu giá:.........giờ.........ngày.........tháng.......năm.......




Địa điểm bán đấu giá:...............................................................




Cá nhân, tổ chức có nhu cầu mua tài sản xin liên hệ và nộp đơn tại...............



................................địa chỉ:.......................................................điện thoại:..................









                      CHẤP HÀNH VIÊN



  Nơi nhận:



- Các đương sự;



- UBND xã, phường, thị trấn;



- VKSND............;


- Kế toán nghiệp vụ;



- Lưu: VT, Hồ sơ THA.



Mẫu số 05/TB.THA



THI HÀNH ÁN DÂN SỰ  
     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



       ...............................
  


  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
           


    Số :
............/TB-THA
                               .........., ngày........tháng.........năm...........



THÔNG BÁO



Về việc giao tài sản





Kính gửi:...................................................................................



......................................................................................................................................




Căn cứ.......................................................................................................



(nêu rõ văn bản bán đấu giá tài sản hoặc biên bản thoả thuận của các đương sự) ngày.......tháng....... năm........của..................................................................................




Thi hành án dân sự:............................................................................................




tổ chức giao tài sản (nêu rõ tài sản):..................................................................



......................................................................................................................................



..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................




cho:....................................................................................................................




Thời gian:...........giờ........ngày..........tháng...........năm............................




Địa điểm:..................................................................................................




Yêu cầu ...........................................có mặt đúng thời gian, địa điểm nêu trên.









                      CHẤP HÀNH VIÊN



  Nơi nhận:



- Như trên;



- UBND xã, phường, thị trấn;



- VKSND............;


- Kế toán nghiệp vụ;



- Lưu: VT, Hồ sơ THA.



Mẫu số 05b/TB.THA



THI HÀNH ÁN DÂN SỰ  
     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



       ...............................
  


  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
           


    Số :
............/TB-THA
                               .........., ngày........tháng.........năm...........



THÔNG BÁO



Về việc nhận tiền, tài sản





Kính gửi:...................................................................................



......................................................................................................................................




Thi hành án dân sự:............................................................................................




Thông báo để ông (bà):..................................................................đến nhận tiền (tài sản) theo bản án, quyết định số...........ngày.......thắng.......năm..........của......



......................................................................................................................................



......................................................................................................................................




Thời gian:...........giờ........ngày..........tháng...........năm......................................




Địa điểm:........................................................................................................................................



Yêu cầu ...........................................có mặt đúng thời gian, địa điểm nêu trên và đem theo thông báo này và Giấy chứng minh nhân dân.









                      CHẤP HÀNH VIÊN



  Nơi nhận:



- Như trên;



- VKSND............



- Lưu: VT, Hồ sơ THA.



Mẫu số 06/GM.THA



THI HÀNH ÁN DÂN SỰ  
     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



       ...............................
  


  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
           


    Số :
............/GM-THA
                               .........., ngày........tháng.........năm...........



GIẤY MỜI




Thi hành án dân sự ............................................................................................



......................................................................................................................................




Trân trọng kính mời ông (bà):............................................................................



......................................................................................................................................




tham gia..............................................................................................................



......................................................................................................................................



......................................................................................................................................




Thời gian:...................giờ...........ngày...........tháng........năm............................




Địa điểm:...........................................................................................................



............................................................................................................................................................................................................................................................................
Trân trọng cảm ơn!









                      CHẤP HÀNH VIÊN



  Nơi nhận:



- Như trên;



- Lưu: VT, Hồ sơ THA.



Mẫu số 07/TB.THA



THI HÀNH ÁN DÂN SỰ  
     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



       ...............................
  


  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
           


    Số :
............/TB-THA
                               .........., ngày........tháng.........năm...........



THÔNG BÁO 



Về việc nhận uỷ thác





Kính gửi:.........................................................................................




Thi hành án dân sự ............................................................................................



đã nhận được Quyết định uỷ thác thi hành án số............ngày..........tháng......năm......



của Thi hành án dân sự.................................................................................................



......................................................................................................................................




Các tài liệu kèm theo gồm có:............................................................................



......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................




Vậy, thông báo để Thi hành án dân sự............................................. biết.









TRƯỞNG THI HÀNH ÁN



  Nơi nhận:



- Như trên;



- Lưu: VT, Hồ sơ THA


Mẫu số 08/TB.THA



THI HÀNH ÁN DÂN SỰ  
     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



       ...............................
  


  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
           


    Số :
............/TB-THA
                               .........., ngày........tháng.........năm...........



THÔNG BÁO 



Về việc kê biên tài sản



 (đối với tài sản phải đăng ký quyền sở hữu, sử dụng)



          
Kính gửi:........................................................................................................




Căn cứ Bản án, Quyết định số.................ngày.........tháng...........năm..........



của ...............................................................................................................................



.....................................................................................................................................




Thi hành án dân sự.............................................................................................



......................................................................................................................................đã kê biên tài sản thuộc quyền sở hữu, sử dụng, của:....................................



.....................................................................................................................................




Tài sản kê biên gồm:




(mô tả tài sản kê biên)



................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................




Vậy thông báo để.................................................không giải quyết các yêu cầu về chuyển dịch, sang nhượng, tặng cho các tài sản nêu trên, chờ xử lý của Thi hành án dân sự.......................................................................................................................












                      CHẤP HÀNH VIÊN



  Nơi nhận:



- Như trên;



- Kế toán nghiệp vụ;



- Lưu: VT, Hồ sơ THA.



Mẫu số 09/NĐ.THA



THI HÀNH ÁN DÂN SỰ  
     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



       ...............................
  


  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
           







.........., ngày........tháng.........năm...........



PHIẾU BIÊN NHẬN




Thi hành án dân sự.............................................................................................




nhận ...................................................................................................................



......................................................................................................................................




(nêu rõ tên đơn yêu cầu thi hành án; đơn khiếu nại; đơn tố cáo; đơn đề nghị...) của ông (bà):............................................................................................



.............................................địa chỉ:............................................................



......................................................................................................................................




Các tài liệu kèm theo:



........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................



			NGƯỜI NỘP



   (Ký, ghi rõ họ tên)


			NGƯỜI NHẬN       



 (Ký, ghi rõ họ tên)








Mẫu số 10/BB.THA



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





BIÊN BẢN



Giải quyết việc thi hành án




Vào hồi...........giờ..........ngày.........tháng .........năm..........,tại:..........................



......................................................................................................................................




Chúng tôi gồm:




Ông (bà):.............................................., chức vụ:..............................................


......................................................................................................................................




Ông (bà):.............................................., chức vụ:..............................................



......................................................................................................................................




Ông (bà):.............................................., chức vụ:..............................................



......................................................................................................................................




Với sự tham gia của ông (bà):...........................................................................



....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................




lập biên bản giải quyết việc thi hành án đối với ông (bà):.................................



.........................................................................., địa chỉ:..............................................



.................................................................................................................................




Sau khi giải thích các quyền và nghĩa vụ của ông (bà):.....................................



.............................................................................về việc thi hành án theo Quyết định thi hành án số................ngày.........tháng..........năm............của...........................



.............................................................................................ông (bà):..........................



trình bày như sau:.........................................................................................................



........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................



........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................



........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................



........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................



........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................




Ông (bà):.........................................cam đoan lời trình bày trên đây là đúng sự thật, nếu sai sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật.




Biên bản lập xong hồi...........giờ.......cùng ngày, đã đọc lại cho mọi người nghe, không ai có ý kiến khác, nhất trí cùng ký tên.



			CHẤP HÀNH VIÊN



(Ký, ghi rõ họ tên)






			NGƯỜI GHI BIÊN BẢN


(Ký, ghi rõ họ tên)









			ĐẠI DIỆN..............



(Ký, ghi rõ họ tên)






			NGƯỜI ĐƯỢC THI HÀNH ÁN            (Ký, ghi rõ họ tên)








			NGƯỜI PHẢI THI HÀNH ÁN     



    (Ký, ghi rõ họ tên)


			










      



Mẫu số 11/BB.THA



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





BIÊN BẢN



Thoả thuận thi hành án




Vào hồi...........giờ..........ngày.........tháng .........năm..........,tại:..........................



......................................................................................................................................




Chúng tôi gồm:




Ông (bà):.............................................., chức vụ:  Chấp hành viên




Ông (bà):.............................................., chức vụ:......................................



..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................




lập biên bản thoả thuận thi hành án giữa các đương sự gồm:




.................................................................................là người được thi hành án.




Địa chỉ:...............................................................................................................




..................................................................................là người phải thi hành án




Địa chỉ:...................:...............................................................................




..................................................................................là người có quyền, nghĩa vụ liên quan (nếu có).




Địa chỉ:.........................................................................................................




Nội dung thoả thuận của các đương sự:



.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................



........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................



........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................



........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................



........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................



........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................




Biên bản lập xong hồi...........giờ.......cùng ngày, đã đọc lại cho mọi người nghe, không ai có ý kiến kh¸c.



			CHẤP HÀNH VIÊN



(Ký, ghi rõ họ tên)






			NGƯỜI GHI BIÊN BẢN


(Ký, ghi rõ họ tên)









			ĐẠI DIỆN..............



(Ký, ghi rõ họ tên)






			NGƯỜI CÓ QUYỀN LỢI, NGHĨA



VỤ LIÊN QUAN



(Ký, ghi rõ họ tên)









			NGƯỜI PHẢI THI HÀNH ÁN     



    (Ký, ghi rõ họ tên)


			NGƯỜI ĐƯỢC THI HÀNH ÁN            (Ký, ghi rõ họ tên)








Mẫu số 12/BB.THA



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





BIÊN BẢN



Kê biên tài sản 



Căn cứ Quyết định cưỡng chế thi hành án số..............ngày......tháng.... năm....



của Thi hành án dân sự ...............................................................................................




Vào hồi..............giờ.........
ngày..........tháng..........năm...........tại........................



......................................................................................................................................




Hội đồng cưỡng chế Thi hành án......................................................................



gồm có:




Ông, bà:...................................., chức vụ:.........................- Chủ tịch Hội đồng




Ông, bà:....................................., chức vụ:.....................................................




Đại diện..................................................................................    .........Uỷ viên;




Ông, bà:....................................., chức vụ:........................................................ 



Đại diện...............................................................................................Uỷ viên;




Ông, bà:....................................., chức vụ:........................................................ 



Đại diện...............................................................................................Uỷ viên;




Với sự tham gia của:




Ông, bà:....................................., chức vụ:.........................................................




Đại diện Viện kiểm sát nhân dân.......................................................................




Ông, bà:....................................., chức vụ..........................................................



Đại diện .............................................................................................................




Ông, bà:....................................., là người chứng kiến......................................




Đại diện .............................................................................................................




Với sự có mặt của ông (bà):..............................................là người được thi hành án (ghi rõ vắng mặt, lý do vắng mặt, có được thông báo hợp lệ hay không hay có mặt);





Ông (bà):...............................................................    là người phải thi hành án (ghi rõ vắng mặt, lý do vắng mặt, có được thông báo hợp lệ hay không hay có mặt),



Sau khi tiến hành các thủ tục công bố quyết định cưỡng chế, các quy định của pháp luật có liên quan và tóm tắt nội dung vụ việc, Hội đồng đã kê biên tài sản thuộc quyền sở hữu, sử dụng của ông (bà).................................................................



để đảm bảo thi hành Bản án, Quyết định số..............ngày.........tháng......năm............



của................................................................................................................................



Tài sản kê biên gồm:..............................................................................



......................................................................................................................................



..............................................................................................................................................
(nêu rõ tình trạng từng loại tài sản)...............................................................



......................................................................................................................................




Sau khi kê biên xong, Hội đồng cưỡng chế thống nhất:




(Trong phần này, phải ghi đầy đủ ý kiến của các thành viên tham gia Hội đồng cưỡng chế về việc sơ bộ tính giá tài sản và ý kiến của những người có liên quan đối với việc kê biên tài sản).




- Sơ bộ ước tính giá trị tài sản là:...........................................................




- Ông (bà):.................................................................................có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền thi hành án và các chi phí phát sinh trước khi mở cuộc đấu giá tài sản một (01) ngày.




Biên bản lập xong hồi.............giờ..........cùng ngày, đã đọc lại cho mọi người cùng nghe, không ai có ý kiến gì khác.



			
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG



(Ký, ghi rõ họ tên)


			NGƯỜI GHI BIÊN BẢN



Ký, ghi rõ họ tên)









			ĐẠI DIỆN VKSND................



(Ký, ghi rõ họ tên)






			ĐẠI DIỆN..........................


(Ký, ghi rõ họ tên)









			NGƯỜI CHỨNG KIẾN



(Ký, ghi rõ họ tên)


			ĐẠI DIỆN....................


(Ký, ghi rõ họ tên)









			NGƯỜI ĐƯỢC THI HÀNH ÁN



(Ký, ghi rõ họ tên)


			NGƯỜI PHẢI THI HÀNH ÁN



(Ký, ghi rõ họ tên)
















Mẫu số 13/BB.THA



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





BIÊN BẢN



Giao bảo quản tài sản




Căn cứ Quyết định cưỡng chế thi hành án số..............ngày......tháng.... năm....



của Thi hành án dân sự ...............................................................................................




Căn cứ biên bản .............................................ngày............tháng..........năm của................................................................................................................................



Vào hồi..............giờ.........
ngày..........tháng..........năm...........tại........................



......................................................................................................................................




Chúng tôi gồm có:




Ông, bà:...................................., chức vụ: Chấp hành viên Thi hành án dân sự..................................................................................................................................




Ông, bà:....................................., chức vụ:.........................................................




Đại diện..............................................................................................................    




Ông, bà:....................................., chức vụ:........................................................ 




Ông, bà:....................................., chức vụ:......................................................... 




Ông, bà:....................................., chức vụ:.........................................................




Đại diện Viện kiểm sát nhân dân.......................................................................




Với sự có mặt của ông (bà):..............................................là người được thi hành án 





Ông (bà):...............................................................    là người phải thi hành án




tiến hành giao cho ông (bà)...............................................................................




bảo quản tài sản kê biên gồm:



..............................................................................................................................................
(nêu rõ tình trạng từng loại tài sản)....................................................................



......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................




Ông (bà):............................................................................................................



có trách nhiệm bảo quản số tài sản nêu trên, không được làm mất mát, hư hỏng, chuyển nhượng, chuyển đổi, huỷ hoại số tài sản nêu trên.




Ông (bà):............................................................................................................



được hưởng chi phí bảo quản tài sản (nếu có).




Biên bản lập xong hồi.............giờ..........cùng ngày, đã đọc lại cho mọi người cùng nghe, không ai có ý kiến gì khác.



			CHẤP HÀNH VIÊN



(Ký, ghi rõ họ tên)


			NGƯỜI GHI BIÊN BẢN



Ký, ghi rõ họ tên)









			ĐẠI DIỆN VKSND................



(Ký, ghi rõ họ tên)






			ĐẠI DIỆN..........................


(Ký, ghi rõ họ tên)









			NGƯỜI CHỨNG KIẾN



(Ký, ghi rõ họ tên)


			ĐẠI DIỆN....................


(Ký, ghi rõ họ tên)









			NGƯỜI ĐƯỢC THI HÀNH ÁN



(Ký, ghi rõ họ tên)


			NGƯỜI PHẢI THI HÀNH ÁN



(Ký, ghi rõ họ tên)








Mẫu số 14/BB.THA



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





BIÊN BẢN



Thỏa thuận về giá tài sản kê biên




Vào hồi...........giờ..........ngày.........tháng .........năm..........,tại:.........................



......................................................................................................................................




Chúng tôi gồm:




Ông (bà):.............................................., chức vụ:  Chấp hành viên




Ông (bà):.............................................., chức vụ:.............................................



....................................................................................................................................


lập biên bản thoả thuận về giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành án giữa:




.................................................................................là người được thi hành án.




Địa chỉ:.......................................................................................................




..................................................................................là người phải thi hành án.




Địa chỉ:......................................:.................................................................




.............................................................là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (nếu có).




Địa chỉ:.....................:...............................................................................




Sau khi thảo luận, các bên thống nhất về giá của các loại tài sản đã kê biên như sau:




(nêu giá trị của từng loại tài sản)...................................................................



............................................................................................................................................................................................................................................................................




Tổng giá trị là:......................................................................................




Bằng chữ:




Biên bản lập xong hồi...........giờ.......cùng ngày, đã đọc lại cho mọi người nghe, không ai có ý kiến khác.



			CHẤP HÀNH VIÊN



(Ký, ghi rõ họ tên)


			NGƯỜI GHI BIÊN BẢN



Ký, ghi rõ họ tên)









			ĐẠI DIỆN..........................


(Ký, ghi rõ họ tên)






			ĐẠI DIỆN....................


(Ký, ghi rõ họ tên)









			NGƯỜI CÓ QUYỀN LỢI, NGHĨA VỤ LIÊN QUAN



(Ký, ghi rõ họ tên)






			NGƯỜI CHỨNG KIẾN



(Ký, ghi rõ họ tên)








			NGƯỜI ĐƯỢC THI HÀNH ÁN



(Ký, ghi rõ họ tên)


			NGƯỜI PHẢI THI HÀNH ÁN



(Ký, ghi rõ họ tên)








Mẫu số 15/BB.THA



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





BIÊN BẢN



Giao, nhận tài sản thi hành án




Căn cứ Bản án, quyết định thi hành án số...............ngày........tháng.....năm......



của ..........................................................................................................



 số................ngày........tháng........năm.......của..............




Căn cứ................................................................................................................    (Quyết định kê biên tài sản hoặc văn bản bán đấu giá thành hoặc biên bản thoả thuận của đương sự về việc nhận tài sản để thi hành án).




Vào hồi............giờ..........ngày...........tháng.......năm
..........tại.....................



......................................................................................................................................




Chúng tôi gồm:




Ông (bà):.............................................., chức vụ:  Chấp hành viên




Ông (bà):.............................................., chức vụ:.............................................



......................................................................................................................................




Ông (bà):.............................................., chức vụ:..........................................



.....................................................................................................................................



.................................................................................................................................




Với sự tham gia của:




Ông, bà: .............................................., đại diện VKSND.................................



Ông, bà:..............................................., đại diện................................................


............................................................................................................................................................................................................................................................................




Với sự có mặt của ông (bà):..........................................là người được thi hành án (hoặc đại diện cho người được thi hành án) 




và ông (bà):...................................... là người phải thi hành án (hoặc đại diện cho người phải thi hành án)




tiến hành giao tài sản của.................................................................................



cho..............................................................................................................................




Tài sản giao nhận gồm (nêu rõ từng loại tài sản):........................................



......................................................................................................................................



............................................................................................................................................................................................................................................................................



..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................



......................................................................................................................................
Ông (bà)............................................................đã nhận đủ số tài sản đã nêu trên, không có ý kiến gì khác. Ông bà........................................................................



phải hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với tài sản kể từ thời điểm nhận.




Biên bản lập xong hồi..........giờ..........cùng ngày, đã đọc lại cho mọi người cùng nghe, không ai có ý kiến gì khác.



			CHẤP HÀNH VIÊN



(Ký, ghi rõ họ tên)


			NGƯỜI GHI BIÊN BẢN



Ký, ghi rõ họ tên)









			ĐẠI DIỆN VKSND


(Ký, ghi rõ họ tên)






			NGƯỜI CÓ QUYỀN LỢI, NGHĨA VỤ LIÊN QUAN



(Ký, ghi rõ họ tên)









			NGƯỜI ĐƯỢC THI HÀNH ÁN



(Ký, ghi rõ họ tên)


			NGƯỜI PHẢI THI HÀNH ÁN



(Ký, ghi rõ họ tên)








Mẫu số 16/BB.THA



   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





BIÊN BẢN



Giao nhận vật chứng




Vào hồi.......giờ....... ngày
.......tháng........năm..............tại..................................



......................................................................................................................................




Chúng tôi gồm:




Bên giao:.........................................................................................................




Đại diện là ông, bà:..........................................., chức vụ:..............



......................................................................................................................................




Bên nhận: Thi hành án dân sự .........................................................................




Đại diện là ông, bà:............................................., chức vụ:...............................



.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................



tiến hành giao nhận tài sản là: (tang vật, tài sản tạm giữ.....)............................




Tài sản giao nhận gồm: (nêu rõ tình trạng từng loại tài sản, ý kiến của các bên đối với tài sản được giao nhận)



..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................




Biên bản lập xong hồi..........giờ..........cùng ngày, đã đọc lại cho mọi người cùng nghe, không ai có ý kiến gì khác.



			ĐẠI DIỆN BÊN GIAO



(Ký, ghi rõ họ tên)


			ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN



Ký, ghi rõ họ tên)












Mẫu số 17/BB.THA



 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





BIÊN BẢN



Định giá tài sản




Căn cứ Quyết định thành lập Hội đồng định giá tài sản số.................ngày.......



tháng...........năm..............của Thi hành án dân sự.......................................................




Vào hồi.............giờ..........ngày........tháng........năm.........tại..............................



......................................................................................................................................
Hội đồng định giá tài sản bao gồm:




Ông (bà): ........................................... ., chức vụ:
Chủ tịch Hội đồng




Ông (bà):.............................................., chức vụ:............... .............................



đại diện.........................................................................................Uỷ viên;




Ông (bà):.............................................., chức vụ:............... .............................



đại diện.........................................................................................Uỷ viên;




Ông (bà):.............................................., chức vụ:............... .............................



đại diện.........................................................................................Uỷ viên;




Ông (bà):.............................................., chức vụ:............... .............................



đại diện.........................................................................................Uỷ viên;




Với sự tham gia của:



Ông (bà):.............................................., chức vụ:............... .............................



đại diện Viện kiểm sát nhân dân.................................................................................;




Ông (bà):.............................................., đại diện:..............................................



.....................................................................................................................................




Người được thi hành án:.........................................................................



......................................................................................................................................




Người phải thi hành án:.............................................................................




Người có quyền, nghĩa vụ liên quan (nếu có).............................................



......................................................................................................................................



tiến hành định giá tài sản của ông (bà).....................................trú tại..........................



để đảm bảo thi hành Bản án, quyết định số ............ngày........tháng.........năm............



của................................................................................................................................




Sau khi thảo luận, đánh giá chất lượng từng loại tài sản, Hội đồng định giá thống nhất như sau:




(Ghi rõ tình trạng từng loại tài sản, căn cứ định giá, giá của từng loại tài sản).................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................



............................................................................................................................................................................................................................................................................
Tổng cộng: ........................................................................................




 Bằng chữ:...................................................................................




Biên bản lập xong hồi..........giờ..........cùng ngày, đã đọc lại cho mọi người cùng nghe, không ai có ý kiến gì khác.



			CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG



(Ký, ghi rõ họ tên)


			NGƯỜI GHI BIÊN BẢN



Ký, ghi rõ họ tên)









			UỶ VIÊN



(Ký, ghi rõ họ tên)






			UỶ VIÊN



(Ký, ghi rõ họ tên)









			ĐẠI DIỆN VKSND


(Ký, ghi rõ họ tên)






			ĐẠI DIỆN TỔ DÂN PHỐ


 (Ký, ghi rõ họ tên)





			ĐẠI DIỆN ............(cơ quan chuyên môn)


(Ký, ghi rõ họ tên)





			NGƯỜI CÓ QUYỀN LỢI, NGHĨA VỤ LIÊN QUAN



(Ký, ghi rõ họ tên)





			NGƯỜI ĐƯỢC THI HÀNH ÁN



(Ký, ghi rõ họ tên)






			NGƯỜI PHẢI THI HÀNH ÁN



(Ký, ghi rõ họ tên)





			NGƯỜI CHỨNG KIẾN



(Ký, ghi rõ họ tên


			








Mẫu số 18/BB.THA



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





BIÊN BẢN



Tiêu huỷ tang vật




Căn cứ Quyết định tiêu huỷ tang vật, tài sản số...........ngày......tháng.....năm...



ngày.......tháng.....năm..........của Thi hành án dân sự ..................................................




Căn cứ Quyết định thành lập Hội đồng tiêu huỷ tang vật, tài sản số ............ 



ngày...........tháng........năm..........của Thi hành án dân sự ..........................................




Vào hồi.........giờ.....ngày........tháng........năm.........tại................................



......................................................................................................................................
Hội đồng tiêu huỷ tang vật, tài sản bao gồm:




Ông (bà): ................................................, chức vụ:
Chủ tịch Hội đồng




Ông (bà):................................................., chức vụ:
Uỷ viên




Ông (bà):................................................., chức vụ:
Uỷ viên




Ông (bà):................................................., chức vụ:
Uỷ viên




Với sự tham gia của:





Ông (bà):................................................., đại diện VKSND...........................




Ông (bà):................................................,đại diện ...........................................



Người chứng kiến 1:..........................................................................................




Người chứng kiến 2:..........................................................................................



......................................................................................................................................



tiến hành tiêu huỷ tang vật, tài sản là:




(nêu rõ tình trạng tang vật, tài sản trước khi tiêu huỷ, biện pháp tiêu hủy, diễn biến trước, trong và khi kết thúc việc tiêu hủy)



..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................



..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................



....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................




Biên bản lập xong hồi..........giờ..........cùng ngày, đã đọc lại cho mọi người cùng nghe, không ai có ý kiến gì khác.



			CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG



(Ký, ghi rõ họ tên)


			NGƯỜI GHI BIÊN BẢN



(Ký, ghi rõ họ tên)









			ĐẠI DIỆN VKSND................



(Ký, ghi rõ họ tên)


			ĐẠI DIỆN..............



(Ký, ghi rõ họ tên)









			UỶ VIÊN


(Ký, ghi rõ họ tên)






			UỶ VIÊN


(Ký, ghi rõ họ tên)









			NGƯỜI CHỨNG KIẾN 1



(Ký, ghi rõ họ tên)





			NGƯỜI CHỨNG KIẾN 2


(Ký, ghi rõ họ tên)








Mẫu số 19/BB.THA



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





BIÊN BẢN



Vi phạm hành chính




Vào hồi............giờ.........ngày...........tháng........năm..........tại:.................



......................................................................................................................................




Chúng tôi gồm:




Ông (bà): ................................................, chức vụ: Chấp hành viên................



......................................................................................................................................




Ông (bà):................................................., chức vụ:..................................



..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Người chứng kiến:..................................



..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................



lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông, bà:...............................................



.....................................................................................................................................




Ông, bà......................đã có hành vi vi phạm sau:.....................................



..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Biên bản lập xong hồi..........giờ..........cùng ngày, đã đọc lại cho mọi người cùng nghe, không ai có ý kiến khác.



			CHẤP HÀNH VIÊN


(Ký, ghi rõ họ tên)


			NGƯỜI GHI BIÊN BẢN


(Ký, ghi rõ họ tên)









			NGƯỜI CHỨNG KIẾN



(Ký, ghi rõ họ tên)


			NGƯỜI VI PHẠM



(Ký, ghi rõ họ tên)








Mẫu số 20/BB.THA



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





BIÊN BẢN



Cưỡng chế giao nhà, quyền sử dụng đất




Căn cứ Quyết định cưỡng chế số ..........ngày.. .....tháng......năm..........



của Thi hành án dân sự...................................................................




về việc buộc ông (bà).........................................................................................




trú tại..................................................................................................................




phải giao nhà, quyền sử dụng đất cho ông (bà):................................................




trú tại:.................................................................................................................




Vào hồi.........giờ.....ngày........tháng........năm.........tại.................................



......................................................................................................................................




Hội đồng cưỡng chế giao nhà, quyền sử dụng đất bao gồm:




Ông (bà): ................................................, chức vụ:
Chủ tịch Hội đồng




Ông (bà):................................................, chức vụ:..........................................., 
đại diện ................................................................................Uỷ viên;




Ông (bà):................................................., chức vụ:...........................




đại diện:  ...............................................................................Uỷ viên




Ông (bà):................................................., chức vụ:...........................




đại diện:  ...............................................................................Uỷ viên




Ông (bà):................................................., chức vụ:...........................




đại diện:  ...............................................................................Uỷ viên




Víi sù tham gia cña «ng (bà):............................................, chức vụ:...............


đại diện: Viện kiểm sát nhân dân................................................................................




Ông (bà):................................................., đại diện............................................




Ông (bà):.................................................., người làm chứng.............................



tiến hành giao nhà, quyền sử dụng đất tại..........................................................




Số thửa đất:........................................................................................................




Diện tích nhà:...............................Chiều dài:.......................Chiều rộng:...........




Diện tích đất::...............................Chiều dài:.......................Chiều rộng:...........




Đông giáp:




Tây giáp:




Bắc giáp:




Nam giáp:




cho ông, bà:........................................................................................................



(là người được thi hành án, người mua được tài sản......)..................................



Các tài sản có trên diện tích nhà, đất (nếu có):..................................................




(Nêu rõ có bao nhiêu loại tài sản, tính chất, biện pháp xử lý đối với từng loại tài sản)



..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................




Biên bản lập xong hồi..........giờ..........cùng ngày, đã đọc lại cho mọi người cùng nghe, không ai có ý kiến gì khác.



			CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG


(Ký, ghi rõ họ tên)





			NGƯỜI GHI BIÊN BẢN


(Ký, ghi rõ họ tên)





			ĐẠI DIỆN VKSND................



(Ký, ghi rõ họ tên)


			ĐẠI DIỆN..............



(Ký, ghi rõ họ tên)









			UỶ VIÊN



(Ký, ghi rõ họ tên)


			UỶ VIÊN



(Ký, ghi rõ họ tên)









			NGƯỜI LÀM CHỨNG



(Ký, ghi rõ họ tên)


			NGƯỜI NHẬN 


(Ký, ghi rõ họ tên)








Mẫu số 21/BB.THA



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





BIÊN BẢN



Cưỡng chế giao tài sản




Căn cứ Quyết định thi hành án số ............ngày.......tháng.......năm ......



của ..............................................................................................................




Căn cứ Quyết định cưỡng chế số ............ngày.......tháng.......năm.........



của Thi hành án dân sự.........................................................




Vào hồi.........giờ.....ngày........tháng........năm.........tại......................................



......................................................................................................................................
Hội đồng cưỡng chế giao tài sản bao gồm:




Ông (bà): ................................................, chức vụ:
Chủ tịch Hội đồng




Ông (bà):................................................, chức vụ:..........................................., 
đại diện ................................................................................Uỷ viên;




Ông (bà):................................................., chức vụ:...........................




đại diện:  ...............................................................................Uỷ viên




Ông (bà):................................................., chức vụ:...........................




đại diện:  ...............................................................................Uỷ viên




Ông (bà):................................................., chức vụ:...........................




đại diện:  ...............................................................................Uỷ viên




Víi sù tham gia cña «ng (bà):................................., chức vụ:...........................



đại diện: Viện kiểm sát nhân dân.................................................................................




Ông (bà):................................................., đại diện............................................




Ông (bà): ................................................, người làm chứng.............................


tiến hành giao cho ông, bà:...........................................................................................



trú tại:...........................................................................................................................



(là người được thi hành án, người mua được tài sản) các loại tài sản........ sau:



............................................................................................................................................................................................................................................................................




(Nêu rõ số lượng, trọng lượng, tình trạng của từng loại tài sản được giao)



......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................



..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................




Biên bản lập xong hồi..........giờ..........cùng ngày, đã đọc lại cho mọi người cùng nghe, không ai có ý kiến gì khác.



			CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG



(Ký, ghi rõ họ tên)






			NGƯỜI GHI BIÊN BẢN


(Ký, ghi rõ họ tên)





			ĐẠI DIỆN VKSND................



(Ký, ghi rõ họ tên)


			ĐẠI DIỆN..............



(Ký, ghi rõ họ tên)









			UỶ VIÊN



(Ký, ghi rõ họ tên)


			UỶ VIÊN



(Ký, ghi rõ họ tên)









			NGƯỜI LÀM CHỨNG



(Ký, ghi rõ họ tên)


			NGƯỜI NHẬN TÀI SẢN



(Ký, ghi rõ họ tên)








Mẫu số 22/BB.THA



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





BIÊN BẢN 



Giải toả việc phong toả tài khoản, kê biên tài sản




Căn cứ Quyết định giải toả việc phong toả tài khoản, kê biên tài sản số.........



ngày........tháng.......năm............của Thi hành án dân sự..............................................



......................................................................................................................................




Vào hồi.........giờ.....ngày........tháng........năm.........tại..................................



......................................................................................................................................




Chúng tôi gồm:




Ông (bà): ................................................, chức vụ: Chấp hành viên




Ông (bà):................................................., chức vụ:...........................................




Ông (bà):................................................., chức vụ:...........................................




Ông (bà):................................................., chức vụ:...........................................




Với sự tham gia của:




Ông (bà):................................................., đại diện VKSND........................




Ông (bà):................................................., đại diện:...........................................




lập biên bản về việc giải toả phong toả đối với tài khoản (tài sản) của ông, (bà):.......................................................tại:................................................................



.....................................................................................................................................
Ông (bà):..................................................................đã nhận lại tài sản, quyền sử dụng tài khoản .......................................................................................................




(nêu rõ tình trạng tài sản, tài khoản)..................................................................



.....................................................................................................................................




Biên bản lập xong hồi..........giờ..........cùng ngày, đã đọc lại cho mọi người cùng nghe, không ai có ý kiến gì khác.



			CHẤP HÀNH VIÊN



(Ký, ghi rõ họ tên)


			NGƯỜI GHI BIÊN BẢN



(Ký, ghi rõ họ tên)









			ĐẠI DIỆN VKSND................



(Ký, ghi rõ họ tên)


			ĐẠI DIỆN..............



(Ký, ghi rõ họ tên)


















Mẫu số 23/BB.THA



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





BIÊN BẢN 



Về việc người được thi hành án tự nguyện 


rút đơn yêu cầu thi hành án




Vào hồi.........giờ.....ngày........tháng........năm.........tại.................................



......................................................................................................................................




Chúng tôi gồm:




Ông, bà: ................................................, chức vụ:
Chấp hành viên, Thi hành án dân sự:.....................................................




Ông (bà):................................................., chức vụ:...........................................




Ông (bà):................................................., chức vụ:...........................................




Ông (bà):................................................., chức vụ:...........................................




Với sự có mặt của người được thi hành án (đại diện người được thi hành án) là ông (bà):



......................................................................................................................................
Ông, bà:............................................trình bày như sau:



......................................................................................................................................
(nội dung rút đơn yêu cầu thi hành án)....................................................



......................................................................................................................................




Chấp hành viên đã giải thích cho ông (bà) ..............biết việc tự nguyện rút đơn yêu cầu thi hành án, theo quy định của Điều 5 Nghị định số 173/2004/NĐ-CP ngày 30/9/2004 của Chính phủ, thì không được quyền yêu cầu thi hành án trở lại.




Sau khi được giải thích, ý kiến của ông (bà).................................như sau:.......



......................................................................................................................................




Biên bản lập xong hồi..........giờ..........cùng ngày, đã đọc lại cho mọi người cùng nghe, không ai có ý kiến gì khác.



			CHẤP HÀNH VIÊN



(Ký, ghi rõ họ tên)


			NGƯỜI GHI BIÊN BẢN



(Ký, ghi rõ họ tên)









			NGƯỜI ĐƯỢC THI HÀNH ÁN                               



(Ký, ghi rõ họ tên)


			














Mẫu số 24/BB.THA



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





BIÊN BẢN 



Về việc vi phạm nghĩa vụ bảo quản tài sản kê biên




Vào hồi.........giờ.....ngày........tháng........năm.........tại......................................



......................................................................................................................................
Chúng tôi gồm:




Ông (bà): ................................................, chức vụ: Chấp hành viên, Thi hành án dân sự................................................................................................................




Ông (bà):................................................., chức vụ:...........................................




Ông (bà):................................................., chức vụ:...........................................




Với sự có mặt của ông (bà):.......................................................................



............................................................................................................................................................................................................................................................................




lập biên bản về việc ông (bà):............................



.........................................................đã vi phạm nghĩa vụ bảo quản tài sản kê biên theo Biên bản giao bảo quản tài sản kê biên ngày............tháng.......năm...................




Cụ thể là:...........................................................................................................



....................(ghi rõ những vi phạm và biện pháp xử lý của cơ quan Thi hành án).................................................................................................................................




Biên bản lập xong hồi..........giờ..........cùng ngày, đã đọc lại cho mọi người cùng nghe, không ai có ý kiến gì khác.



			CHẤP HÀNH VIÊN



(Ký, ghi rõ họ tên)


			NGƯỜI GHI BIÊN BẢN



(Ký, ghi rõ họ tên)









			NGƯỜI VI PHẠM 



(Ký, ghi rõ họ tên)


			








Mẫu số 25/BB.THA



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





BIÊN BẢN 



Về việc không có người đăng ký đấu giá tài sản




Vào hồi.........giờ.....ngày........tháng........năm.........tại....................................



......................................................................................................................................




Chúng tôi gồm:




Ông (bà): ................................................, chức vụ: Chấp hành viên, Thi hành án dân sự................................................................................................................




Ông (bà):................................................., chức vụ:...........................................




Ông (bà):................................................., chức vụ:...........................................




Với sự có mặt của ông (bà):.......................................................................



............................................................................................................................................................................................................................................................................




lập biên bản về việc không có người đăng ký đấu giá tài sản theo Thông báo bán đấu giá tài sản số...............ngày.....  ..tháng........năm .............của Thi hành án dân sự..........................................................................................................................



Biên bản lập xong hồi..........giờ..........cùng ngày, đã đọc lại cho mọi người cùng nghe, không ai có ý kiến gì khác.



			CHẤP HÀNH VIÊN



(Ký, ghi rõ họ tên)


			NGƯỜI GHI BIÊN BẢN



(Ký, ghi rõ họ tên)









			ĐẠI DIỆN.........................



(Ký, ghi rõ họ tên)


			








Mẫu số 26/BB.THA



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





BIÊN BẢN 



Về việc bán đấu giá không thành 




Vào hồi.........giờ.....ngày........tháng........năm.........tại.....................................



......................................................................................................................................




Chúng tôi gồm:




Ông (bà): ................................................, chức vụ: Chấp hành viên, Thi hành án dân sự................................................................................................................




Ông (bà):................................................., chức vụ:...........................................




Ông (bà):................................................., chức vụ:...........................................




Với sự có mặt của ông (bà):...........(những người tham giá đấu giá)................




lập biên bản về việc không có người mua trúng đấu giá tài sản tại cuộc bán đấu giá ngày..........tháng..........năm.....................do Thi hành án dân sự ................



...............tổ chức đối với tài sản là...............................................................................



.....................................................................................................................................




Biên bản lập xong hồi..........giờ..........cùng ngày, đã đọc lại cho mọi người cùng nghe, không ai có ý kiến gì khác.



			CHẤP HÀNH VIÊN



(Ký, ghi rõ họ tên)


			NGƯỜI GHI BIÊN BẢN



(Ký, ghi rõ họ tên)









			ĐẠI DIỆN.........................



(Ký, ghi rõ họ tên)


			








Mẫu số 27/BB.THA



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





BIÊN BẢN 



Về việc cưỡng chế buộc làm hoặc không được làm


 công việc theo bản án, quyết định của Toà án



Căn cứ quyết định cưỡng chế số ..........ngày.......tháng........năm.............của Thi hành án dân sự................................................................................................




Vào hồi.........giờ.....ngày........tháng........năm.........tại.................................




Chúng tôi gồm:




Ông (bà): ................................................, chức vụ: Chấp hành viên, Thi hành án dân sự......................................................................................................................




Ông (bà):................................................., chức vụ:...........................................




Ông (bà):................................................., chức vụ:...........................................




Với sự có mặt của ông (bà):......................................................đại diện Viện kiểm sát nhân dân,



lập biên bản về việc cưỡng chế buộc ông, bà....................................................



phải làm (hoặc) không được làm công việc sau:...............................................




(nêu công việc buộc phải làm hoặc không được làm theo bản án, quyết định)



......................................................................................................................................




Ông (bà):..........................................................cam kết thực hiện như sau:.



............................................................................................................................................................................................................................................................................




Nếu ông, bà.................... không thực hiện nghĩa vụ thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.




Biên bản lập xong hồi..........giờ..........cùng ngày, đã đọc lại cho mọi người cùng nghe, không ai có ý kiến gì khác.



			CHẤP HÀNH VIÊN



(Ký, ghi rõ họ tên)


			NGƯỜI GHI BIÊN BẢN



(Ký, ghi rõ họ tên)









			NGƯỜI ĐƯỢC THI HÀNH ÁN



(Ký, ghi rõ họ tên)


			NGƯỜI PHẢI THI HÀNH ÁN



(Ký, ghi rõ họ tên)









Mẫu số 28/BB.THA



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





BIÊN BẢN



Về việc tiếp công dân




Vào hồi.........giờ.....ngày........tháng........năm.........tại.......................................



......................................................................................................................................




Chúng tôi gồm:




Ông (bà): ................................................, chức vụ: Chấp hành viên, Thi hành án dân sự................................................................................................................




Ông (bà):................................................., chức vụ:...........................................




Ông (bà):................................................., chức vụ:...........................................




Với sự có mặt của ông (bà):.......................................................................




lập biên bản về việc tiếp công dân đối với ông (bà):.....................................




Ông, bà.................................................................... trình bày như sau:



.....................................................................................................................................



......................................................................................................................................




Sau khi trình bày, ông (bà):................................có gửi các tài liệu sau:...........



.....................................................................................................................................



......................................................................................................................................




Ý kiến của Cơ quan thi hành án:



..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................




Biên bản lập xong hồi..........giờ..........cùng ngày, đã đọc lại cho mọi người cùng nghe, không ai có ý kiến gì khác.



			CHẤP HÀNH VIÊN



(Ký, ghi rõ họ tên)


			NGƯỜI GHI BIÊN BẢN



(Ký, ghi rõ họ tên)









			NGƯỜI TRÌNH BÀY



(Ký, ghi rõ họ tên)






			








Mẫu số 29/BB.THA



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





BIÊN BẢN 



Về việc ghi nhận yêu cầu của người được thi hành án




Vào hồi.........giờ.....ngày........tháng........năm.........tại......................................



......................................................................................................................................




Chúng tôi gồm:




Ông (bà): ................................................, chức vụ: Chấp hành viên, Thi hành án dân sự................................................................................................................




Ông (bà):................................................., chức vụ:...........................................




Ông (bà):................................................., chức vụ:...........................................




Với sự có mặt của ông (bà):.......................................................................




lập biên bản ghi nhận ý kiến của người được thi hành án (đại diện người được thi hành án) là:




Ông, bà................................ trình bày như sau:..........................................



...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................




Ý kiến của Cơ quan thi hành án:



..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................




Biên bản lập xong hồi..........giờ..........cùng ngày, đã đọc lại cho mọi người cùng nghe, không ai có ý kiến gì khác.



			CHẤP HÀNH VIÊN



(Ký, ghi rõ họ tên)


			NGƯỜI GHI BIÊN BẢN



(Ký, ghi rõ họ tên)









			NGƯỜI ĐƯỢC THI HÀNH ÁN



(Ký, ghi rõ họ tên)






			









Mẫu số 30/BB.THA



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





BIÊN BẢN 



Về việc đương sự không thực hiện đúng thoả thuận thi hành án




Vào hồi.........giờ.....ngày........tháng........năm.........tại.............................




Chúng tôi gồm:




Ông (bà): ................................................, chức vụ: Chấp hành viên, Thi hành án dân sự................................................................................................................




Ông (bà):................................................., chức vụ:...........................................




Ông (bà):................................................., chức vụ:...........................................




Người được thi hành án:....................................................................................




Người phải thi hành án:.....................................................................................




lập biên bản về việc ông, bà....................................không thực hiện đúng thoả thuận tại Biên bản ngày.............tháng...........năm.............liên quan đến việc thi hành Bản án, quyết định số.........ngày......tháng.......năm........của........................................



.....................................................................................................................................




Cụ thể là:




(nêu yêu cầu, việc không thực hiện nghĩa vụ của đương sự trái với thoả thuận và ý kiến của cơ quan Thi hành án dân sự)



..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................



......................................................................................................................................




Biên bản lập xong hồi..........giờ..........cùng ngày, đã đọc lại cho mọi người cùng nghe, không ai có ý kiến gì khác.



			CHẤP HÀNH VIÊN



(Ký, ghi rõ họ tên)


			NGƯỜI GHI BIÊN BẢN



(Ký, ghi rõ họ tên)









			NGƯỜI ĐƯỢC THI HÀNH ÁN



(Ký, ghi rõ họ tên)






			NGƯỜI PHẢI THI HÀNH ÁN



(Ký, ghi rõ họ tên)












Mẫu số 31/BB.THA



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





BIÊN BẢN 



Định giá lại tài sản lần...........




Căn cứ Quyết định thành lập Hội đồng định giá lại tài sản số...........ngày.....



tháng........năm..........của Thi hành án dân sự...............................................................




Vào hồi.............giờ..........ngày........tháng........năm.........tại............................




Hội đồng định giá lại tài sản bao gồm:




Ông (bà): ................................................, chức vụ:
Chủ tịch Hội đồng




Ông (bà):................................................., chức vụ:
Uỷ viên




Ông (bà):................................................., chức vụ:
Uỷ viên




Ông (bà):................................................., chức vụ:
Uỷ viên




Ông (bà):................................................., chức vụ:
Uỷ viên




Ông (bà):...................................., đại diện VKSND..........................................




Ông (bà):...................................., đại diện:........................................................



...........................................................................................................................................................................................................................................................................................




Người được thi hành án:..................................................................................




Người phải thi hành án:....................................................................................



.....................................................................................................................................




Người có quyền, nghĩa vụ liên quan (nếu có)...................................................



......................................................................................................................................




tiến hành định giá lại tài sản của ông (bà)............................................để đảm bảo thi hành Bản án, quyết định số ..............ngày.......tháng.......năm................



của.......................................................................................................................




Chấp hành viên, Chủ tịch Hội đồng phổ biến, quán triệt các quy định của pháp luật về định giá lại trong thi hành án dân sự và nêu các tài sản cần định giá lại.




Sau khi thảo luận, đánh giá chất lượng của từng loại tài sản, Hội đồng định giá tiến hành định giá đối với các tài sản sau:




(nêu giá của từng loại tài sản, căn cứ định giá)



........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................




Tổng cộng:




 Bằng chữ:




Biên bản lập xong hồi..........giờ..........cùng ngày, đã đọc lại cho mọi người cùng nghe, không ai có ý kiến gì khác.



			CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG


(Ký, ghi rõ họ tên)


			NGƯỜI GHI BIÊN BẢN



(Ký, ghi rõ họ tên)









			ĐẠI DIỆN VKSND................



(Ký, ghi rõ họ tên)


			ĐẠI DIỆN......................



(Ký, ghi rõ họ tên)









			ĐẠI DIỆN....................................



(Ký, ghi rõ họ tên)


			NGƯỜI ĐƯỢC THI HÀNH ÁN



(Ký, ghi rõ họ tên)









			


			NGƯỜI PHẢI THI HÀNH ÁN



(Ký, ghi rõ họ tên)








Mẫu số 32/BB.THA



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





BIÊN BẢN 



Về việc người được thi hành án không nhận tài sản để thi hành án




Căn cứ Điều 48 Pháp lệnh thi hành án dân sự ngày 14/1/2004




Căn cứ ..............................................................................................................




(Biên bản về việc bán đấu giá không thành của Cơ quan thi hành án hoặc Văn bản trả lời của Tổ chức bán đấu giá về việc không bán được tài sản)




Vào hồi.........giờ.....ngày........tháng........năm.........tại.............................




Chúng tôi gồm:




Ông (bà): ................................................, chức vụ: Chấp hành viên, Thi hành án dân sự................................................................................................................




Ông (bà):................................................., chức vụ:...........................................




Ông (bà):................................................., chức vụ:...........................................




Người được thi hành án:....................................................................................




lập biên bản về việc ông, bà....................................không đồng ý nhận tài sản là................................................................................................................................



để thi hành án.



......................................................................................................................................




Biên bản lập xong hồi..........giờ..........cùng ngày, đã đọc lại cho mọi người cùng nghe, không ai có ý kiến gì khác.



			CHẤP HÀNH VIÊN



(Ký, ghi rõ họ tên)


			NGƯỜI GHI BIÊN BẢN



(Ký, ghi rõ họ tên)









			NGƯỜI ĐƯỢC THI HÀNH ÁN



(Ký, ghi rõ họ tên)






			








Mẫu số 33/BB.THA



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





BIÊN BẢN 



Xác minh điều kiện thi hành án




Để thực hiện Quyết định thi hành án số............../QĐ-THA ngày.......tháng........năm.........của Thi hành án dân sự........................................., hôm nay, vào hồi......giờ.......ngày........tháng........năm....... .tại...................................


......................................................................................................................................




Chúng tôi gồm:




Ông, bà:....................................... , chức vụ: Chấp hành viên Thi hành án dân sự .................................................................................................................................




Ông, bà:........................................, chức vụ:......................................................



......................................................................................................................................
Ông, bà:........................................, chức vụ:......................................................



......................................................................................................................................




lập biên bản xác minh điều kiện thi hành án của:.............................................



.......................................................trú tại....................................................................



là người phải thi hành các khoản..................................................................................



......................................................................................................................................




Kết quả xác minh:



......................................................................................................................................



..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................




Biên bản lập xong hồi..........giờ..........cùng ngày, đã đọc lại cho mọi người cùng nghe, không ai có ý kiến gì khác.



			CHẤP HÀNH VIÊN



(Ký, ghi rõ họ tên)


			NGƯỜI GHI BIÊN BẢN



(Ký, ghi rõ họ tên)









			ĐẠI DIỆN..................................



(Ký, ghi rõ họ tên)






			








Mẫu số 34/BB.THA



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





BIÊN BẢN 



Niêm phong tài sản




Căn cứ Quyết định thi hành án số................./QĐ-THA ngày.......tháng............



năm.............của Thi hành án........................................................................................




Căn cứ Quyết định cưỡng số................./QĐ-THA ngày.......tháng....................



năm.............của Thi hành án........................................................................................




Vào hồi.........giờ.....ngày........tháng........năm.........tại......................................




Chúng tôi gồm:




Ông, bà:....................................... , chức vụ: Chấp hành viên Thi hành án dân sự .................................................................................................................................




Ông, bà:........................................, chức vụ:......................................................



......................................................................................................................................
Ông, bà:............................... ........, chức vụ:......................................................




Với sự tham gia của:




Ông (bà):......................................., đại diện VKSND........................................



Ông (bà)...........................................Người chứng kiến:....................................



Ông (bà)...........................................Người được thi hành án...........................




Ông (bà)...........................................Người phải thi hành án.............................




lập biên bản niêm phong tài sản của ông, bà:....................................................




Tài sản niêm phong:..........................................................................................




(nêu rõ tình trạng từng loại tài sản khi niêm phong, diễn biến việc niêm phong)..........................................................................................................................



Biên bản lập xong hồi..........giờ..........cùng ngày, đã đọc lại cho mọi người cùng nghe, không ai có ý kiến gì khác.



			CHẤP HÀNH VIÊN



(Ký, ghi rõ họ tên)


			NGƯỜI GHI BIÊN BẢN



(Ký, ghi rõ họ tên)









			
ĐẠI DIỆN VKSND................



 (Ký, ghi rõ họ tên)                    


			ĐẠI DIỆN..................................



(Ký, ghi rõ họ tên)









			NG¦êI Cã TµI S¶N BÞ NI£M PHONG



              (Ký, ghi rõ họ tên)                    


			NGƯỜI CHỨNG KIẾN



 (Ký, ghi rõ họ tên)      


           





			NGƯỜI ĐƯỢC THI HÀNH ÁN



(Ký, ghi rõ họ tên)   






			NGƯỜI PHẢI THI HÀNH ÁN



(Ký, ghi rõ họ tên)   



















Mẫu số 35/BB.THA



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





BIÊN BẢN 



Mở niêm phong tài sản




Căn cứ Quyết định thi hành án số................./QĐ-THA ngày.......tháng............



năm.............của Thi hành án........................................................................................




Căn cứ Quyết định cưỡng số................./QĐ-THA ngày.......tháng....................



năm.............của Thi hành án........................................................................................



Vào hồi.........giờ.....ngày........tháng........năm.........tại.......................................




Chúng tôi gồm:




Ông, bà:....................................... , chức vụ: Chấp hành viên Thi hành án dân sự .........................................................................................................................




Ông, bà:........................................, chức vụ:..............................................




Ông, bà:............................... ........, chức vụ:....................................................




Với sự tham gia của:




Ông (bà):......................................., đại diện VKSND......................................




Ông (bà)...........................................Người chứng kiến:....................................




Ông (bà)...........................................Người được thi hành án...........................




Ông (bà)...........................................Người phải thi hành án.............................




lập biên bản mở niêm phong tài sản của ông, bà:.............................................




Tài sản sau khi mở niêm phong:




(nêu rõ tình trạng từng loại tài sản sau khi mở niêm phong).............................



Sau khi mở niêm phong, tài sản được giao lại cho ông, bà..............................



 
Biên bản lập xong hồi..........giờ..........cùng ngày, đã đọc lại cho mọi người cùng nghe, không ai có ý kiến gì khác.



			CHẤP HÀNH VIÊN



(Ký, ghi rõ họ tên)


			NGƯỜI GHI BIÊN BẢN



(Ký, ghi rõ họ tên)









			
ĐẠI DIỆN VKSND................



 (Ký, ghi rõ họ tên)                    


			ĐẠI DIỆN..................................



(Ký, ghi rõ họ tên)









			NG¦êI Cã TµI S¶N BÞ NI£M PHONG



              (Ký, ghi rõ họ tên)                    


			NGƯỜI CHỨNG KIẾN



 (Ký, ghi rõ họ tên)


                 





			NGƯỜI ĐƯỢC THI HÀNH ÁN



              (Ký, ghi rõ họ tên)   






			NGƯỜI PHẢI THI HÀNH ÁN



              (Ký, ghi rõ họ tên)   












Mẫu số 36/BB.THA



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





BIÊN BẢN 



Cưỡng chế giao tài sản vắng mặt người phải thi hành án



Căn cứ Quyết định thi hành án số........../QĐ-THA ngày.......tháng.......năm.............


của Thi hành án dân sự ...............................................................................................;



Căn cứ Quyết định cưỡng chế số........../QĐ-THA ngày...      .tháng......năm.........



của Thi hành án dân sự ..............................................................................................,




Vào hồi.........giờ.....ngày........tháng........năm.........tại..............................



......................................................................................................................................




Hội đồng cưỡng chế bao gồm:




Ông (bà): ................................................, chức vụ:
Chủ tịch Hội đồng




Ông (bà):................................................., chức vụ:
Uỷ viên




Ông (bà):................................................., chức vụ:
Uỷ viên




Ông (bà):................................................., chức vụ:
Uỷ viên




Ông (bà):................................................., chức vụ:
Uỷ viên




Víi sù tham gia cña:



Ông (bà):................................................., đại diện VKSND............................




Ông (bà):................................................., đại diện:...........................................



............................................................................................................................................................................................................................................................................




............................................................................................................................




Người được thi hành án:




Người phải thi hành án:................................................................( đã được thông báo hợp lệ nhưng vắng mặt).




tiến hành cưỡng chế giao tài sản là: (nhà ở, quyền sử dụng đất, vật...):...........



......................................................................................................................................



......................................................................................................................................
thuộc quyền sở hữu, sử dụng của ông, bà:........................................................
..........................




cho ông, bà:........................................................................................................




(là người được thi hành án, người mua được tài sản......)..................................




Người chứng kiến:............................................................................................



............................................................................................................................................................................................................................................................................




Diễn biễn của việc cưỡng chế (nêu tóm tắt):




........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................



..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................



....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................



......................................................................................................................................




Biên bản lập xong hồi..........giờ..........cùng ngày, đã đọc lại cho mọi người cùng nghe, không ai có ý kiến gì khác.



			CHẤP HÀNH VIÊN



(Ký, ghi rõ họ tên)


			NGƯỜI GHI BIÊN BẢN



(Ký, ghi rõ họ tên)









			
ĐẠI DIỆN VKSND................



 (Ký, ghi rõ họ tên)                    


			ĐẠI DIỆN..................................



(Ký, ghi rõ họ tên)









			NGƯỜI CHỨNG KIẾN



 (Ký, ghi rõ họ tên)






			NGƯỜI NHẬN TÀI SẢN  



 (Ký, ghi rõ họ tên)   



               








Mẫu số 37/BB.THA



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





BIÊN BẢN



Mở gói, mở khoá để kê biên tài sản thi hành án



Căn cứ Quyết định cưỡng chế thi hành án số ...........ngày......tháng......năm.....



của Thi hành án dân sự ........................................................




Vào hồi.........giờ..........ngày........tháng.........năm..................tại..................



......................................................................................................................................




Chúng tôi gồm:




Ông (bà):................................... , chức vụ: Chấp hành viên Thi hành án dân sự ...........................................................................




Ông (bà):......................................, chức vụ:......................................................



Ông (bà):............................. ........, chức vụ:......................................................




Ông (bà):......................................., đại diện VKSND........................................




Với sự chứng kiến của ông (bà):........................................................................



lập biên bản về việc mở gói, mở khóa để kê biên tài sản của ông, (bà):................................



Lý do phá khoá:.................................................................................................



......................................................................................................................................




Các tài sản sau khi phá khoá gồm:




(liệt kê các loại tài sản, tình trạng từng loại tài sản)       



....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................



....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................



....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................




Biên bản lập xong hồi..........giờ..........cùng ngày, đã đọc lại cho mọi người cùng nghe, không ai có ý kiến khác.



			CHẤP HÀNH VIÊN



(Ký, ghi rõ họ tên)


			NGƯỜI GHI BIÊN BẢN



(Ký, ghi rõ họ tên)









			
ĐẠI DIỆN VKSND................



 (Ký, ghi rõ họ tên)                    


			NGƯỜI CHỨNG KIẾN



 (Ký, ghi rõ họ tên)
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			BỘ TƯ PHÁP


			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc








QUY ĐỊNH 


BIỂU MẪU NGHIỆP VỤ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ


(Ban hành kèm theo Quyết định số 07 /2007/QĐ – BTP ngày 12 tháng 7 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)



Chương I:


NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 



Điều 1. Mục đích 



Quy định này được ban hành nhằm thống nhất hệ thống biểu mẫu  và các tài liệu chủ yếu được sử dụng trong tổ chức thi hành bản án, quyết định của Toà án đã có hiệu lực pháp luật hoặc chưa có hiệu lực pháp luật nhưng được thi hành ngay theo quy định tại Điều 2 Pháp lệnh thi hành án dân sự; tạo điều kiện thuận lợi trong hoạt động tác nghiệp của Chấp hành viên; giúp Thủ trưởng cơ quan Thi hành án kiểm tra hoạt động của Chấp hành viên và giúp các cơ quan có thẩm quyền xác định trách nhiệm cá nhân của Trưởng thi hành án dân sự, Chấp hành viên, Thẩm tra viên chính, Thẩm tra viên khi thực hiện công tác kiểm tra thi hành án dân sự.


Điều 2. Đối tượng sử dụng biểu mẫu nghiệp vụ thi hành án dân sự



Đối tượng sử dụng biểu mẫu nghiệp vụ thi hành án dân sự bao gồm:



 
1. Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là Trưởng Thi hành án dân sự cấp tỉnh); Trưởng Thi hành án dân sự quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh (sau đây gọi tắt là Trưởng Thi hành án dân sự cấp huyện);




2. Chấp hành viên cơ quan Thi hành án dân sự cấp huyện, cấp tỉnh; 




3. Thẩm tra viên chính, Thẩm tra viên thi hành án dân sự;



4. Công chức làm công tác thi hành án dân sự ở các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương.


Chương II:


NỘI DUNG BIỂU MẪU NGHIỆP VỤ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ


Điều 3. Các loại biểu mẫu nghiệp vụ thi hành án dân sự




Biểu mẫu nghiệp vụ thi hành án dân sự bao gồm các loại quyết định thi hành án dân sự và các loại giấy báo, giấy triệu tập, thông báo và biên bản thi hành án dân sự, được liệt kê tên, số, ký hiệu và mẫu trình bày tại Phụ lục của Quy định này.


Điều 4.  Sử dụng biểu mẫu nghiệp vụ thi hành án dân sự


1. Biểu mẫu nghiệp vụ thi hành án dân sự được sử dụng trong quá trình tổ chức thi hành bản án, quyết định của Toà án có hiệu lực pháp luật và các bản án, quyết định của Toà án chưa có hiệu lực pháp luật theo quy định tại Điều 2 Pháp lệnh thi hành án dân sự và các quyết định khác theo quy định của pháp luật.


Trong quá trình tổ chức thi hành án, tùy vào tình hình thực tiễn, Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự xem xét, quyết định sử dụng thêm các biểu mẫu phù hợp với từng vụ việc cụ thể để phục vụ công tác thi hành án dân sự. Trường hợp này, sau khi biểu mẫu được đưa vào sử dụng, phải gửi ngay về Cục Thi hành án dân sự để báo cáo.


Điều 5. Các yêu cầu đối với việc ghi chép nội dung biểu mẫu nghiệp vụ thi hành án dân sự


Việc ghi chép nội dung biểu mẫu nghiệp vụ thi hành án dân sự phải tuân thủ các yêu cầu sau:


- Phù hợp với hình thức văn bản được sử dụng;



- Phù hợp với với quy định của pháp luật;



- Các quy phạm pháp luật, các quy định hay các vấn đề, sự việc phải được trình bày ngắn gọn, rõ ràng, chính xác;



- Sử dụng ngôn ngữ viết, cách diễn đạt đơn giản, dễ hiểu;



- Dùng từ ngữ phổ thông; không dùng từ ngữ địa phương và từ ngữ nước ngoài trừ trường hợp bản án, quyết định tuyên cụ thể. Đối với thuật ngữ chuyên môn cần xác định rõ nội dung thì phải được giải thích trong văn bản; 



- Không viết tắt những từ, cụm từ không thông dụng. Đối với những từ, cụm từ được sử dụng nhiều lần trong văn bản thì có thể viết tắt nhưng các chữ viết tắt lần đầu của từ, cụm từ phải được đặt trong ngoặc đơn ngay sau từ, cụm từ đó; 



- Khi viện dẫn lần đầu văn bản có liên quan, phải ghi đầy đủ tên loại, trích yếu nội dung văn bản; số, ký hiệu văn bản; ngày, tháng, năm ban hành văn bản và tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản (trừ trường hợp đối với luật và pháp lệnh); trong các lần viện dẫn tiếp theo, có thể ghi tên loại và số, ký hiệu của văn bản đó. 



Điều 6. Ghi chép nội dung biểu mẫu nghiệp vụ thi hành án dân sự


Biểu mẫu phải được ghi chép đầy đủ, chính xác và phản ánh khách quan các tình tiết, cũng như diễn biến việc thi hành án đối với từng vụ việc. 


Việc ghi chép, trình bày, đóng dấu, quản lý, phát hành Biểu mẫu thi hành án dân sự được thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư liên tịch số 55/2005/TTLT-BNV-VPCP ngày 06 tháng 5 năm 2005 của Văn phòng Chính phủ và Bộ Nội vụ hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản, NghÞ ®Þnh sè 110/2004/N§-CP ngµy 08 th¸ng 4 n¨m 2004 cña ChÝnh phñ vÒ c«ng t¸c v¨n th­ vµ quy ®Þnh cña ph¸p luËt cã liªn quan.



Điều 7. Chỉnh sửa nội dung ghi chép biểu mẫu nghiệp vụ thi hành án dân sự


Trong quá trình sử dụng biểu mẫu, nếu việc ghi chép xảy ra sai sót thì xử lý như sau:



1. Đối với các loại quyết định, giấy báo, thông báo và giấy triệu tập về thi hành án (gọi chung là văn bản).


a) Trường hợp văn bản chưa được gửi đi:


Khi chưa gửi văn bản cho những đối tượng có liên quan, nếu phát hiện sai sót trong quá trình ghi chép, Thủ trưởng cơ quan Thi hành án dân sự hoặc Chấp hành viên có thể hủy bỏ văn bản đó để thay thế bằng một văn bản khác, hoặc chỉnh sửa trực tiếp vào phần sai sót trên văn bản đó. Nếu việc chỉnh sửa được thực hiện ngay trên văn bản cũ, thì phần chỉnh sửa phải được ghi bằng mực đỏ và có đóng dấu xác nhận của cơ quan thi hành án dân sự lên phần chỉnh sửa đó.



b) Trường hợp văn bản đã được gửi đi:


Sau khi văn bản được gửi đi, nếu phát hiện sai sót, thì người có thẩm quyền phải ra ngay văn bản đính chính (nếu phần sai sót không phải là nội dung chính của văn bản) đối với phần sai sót đó, hoặc thu hồi văn bản đã phát hành để thay thế bằng một văn bản mới (nếu phần sai sót là nội dung chính của văn bản).


2. Đối với các loại biên bản



a) Chỉnh sửa biên bản khi các thành viên tham gia vụ việc có mặt:


Đối với các loại biên bản, nếu cần chỉnh sửa, thì Thủ trưởng cơ quan Thi hành án dân sự hoặc Chấp hành viên phải thông báo cho tất cả các thành viên tham gia vụ việc được biết về nội dung chỉnh sửa và phải được sự đồng ý mới được chỉnh sửa. Phần nội dung chỉnh sửa được ghi ngay bên cạnh phần cần chỉnh sửa bằng mực đỏ và có ký xác nhận của các thành viên đã tham gia vụ việc.


b) Chỉnh sửa biên bản khi các thành viên tham gia vụ việc vắng mặt



Trường hợp này, Thủ trưởng cơ quan thi hành án có thể chỉnh sửa trực tiếp vào biên bản và gửi cho những người có liên quan ký xác nhận, hoặc có văn bản riêng thuyết minh về nội dung chỉnh sửa, lý do chỉnh sửa và chuyển cho những người có liên quan để xin ý kiến. Nội dung chỉnh sửa phải được sự đồng ý và ký xác nhận của tất cả các thành viên tham gia buổi làm việc.


Trường hợp có thành viên tham gia vụ việc không đồng ý với nội dung chỉnh sửa thì Thủ trưởng cơ quan Thi hành án hoặc Chấp hành viên phải tiến hành tổ chức họp lại về các nội dung liên quan đến vụ việc.



Chương III:


TỔ CHỨC THỰC HIỆN



Điều 8. Tổ chức thực hiện



Cục Thi hành án dân sự kiểm tra và hướng dẫn Thi hành án dân sự cấp tỉnh, cấp huyện sử dụng thống nhất biểu mẫu thi hành án dân sự trong phạm vi toàn quốc; kiểm tra và cho ý kiến đối với các biểu mẫu do Thi hành án dân sự địa phương phát hành nằm ngoài các biểu mẫu ban hành kèm theo Quyết định này.



Trưởng Thi hành án dân sự cấp tỉnh, cấp huyện hướng dẫn và sử dụng biểu mẫu nghiệp vụ thi hành án dân sự ở địa phương mình.



			


			BỘ TRƯỞNG


Uông Chu Lưu
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